  ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG                                                   GVHD: 


                    THUYẾT MINH TÍNH TOÁN

PHẦN 1 : GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH

I.Quy mô công trình:
    Công trình thiết kế là tòa ……. Công trình gồm 11 tầng với chiều cao 42,3 m 

  Mặt bằng xây dựng tương đối bằng phẳng, không phải san lấp nhiều. 

  Diện tích khu đất : 1537(m2).
  Diện tích xây dựng : 824,3(m2).
  Tổng diện tích sàn :9,115(m2).

  Mật độ xây dựng :53%.
  Hệ số sử dụng đất :5,9 lần.
  Tầng 1-3, 10- tầng kĩ thuật có chiều cao là 4,5 m.

  Tầng 4 - 9 có chiều cao là 3,3 m.

 II.Vị trí địa lý:

  Công trình được xây dựng trên khu đất rộng bằng phẳng : phía bắc giáp ranh giới công  ty cổ phần Châu Giang , phía nam giáp giải cây xanh , phía đông giáp hè đường nội bộ, phía tây giáp ranh giới khu đất đường bờ sông.

  Công trình nằm gần đường lớn cho nên việc vận chuyển nguyên vật liệu đến chân công trình là tương đối thuận tiện, khá thuận tiện cho việc thi công . Nhưng do công trình nằm ngay mặt đường cho nên khi xây dựng phải có phải có biện pháp che chắn cho công trình, tránh gây bụi bẩn và mất mỹ quan của thành phố . Ngoài ra còn làm lưới bảo vệ để tránh cho vật liệu , dụng cụ khỏi rơi từ trên cao và trước mặt công trình phải làm 1 hàng rào tạm trong thời gian thi công để dễ dàng cho việc quản lý cũng như bảo vệ tài sản  trên công trường .

III.Kết cấu công trình:
 Kết cấu chịu lực chủ yếu của công trình là khung bê tông cốt thép toàn khối. Bước của khung ngang thay đổi theo các không gian của  nhà, nhịp lớn nhất của khung 7,2m. Các khung được nối với nhau bằng hệ thống dầm dọc và dầm ngang.    

Sàn được đổ bê tông toàn khối . Riêng tầng mái đổ BTCT rồi đổ BT xỉ  tạo dốc , bê tông chống thấm , lát gạch lá nem.

Nước phục vụ cho công trình :

Đường cấp nước lấy từ hệ thống cấp nước của thành phố.

Đường thoát nước được thải ra đường thoát nước chung của thành  phố.

 IV.Điều kiện địa chất thuỷ văn: 
Giải pháp móng ở đây dùng phương án dùng cọc khoan nhồi thi công theo phương pháp khoan tạo lỗ trong đất,giữ thành bằng dung dịch bentonite . Dự kiến mũi cọc ở độ sâu 54m so với cốt tự nhiên .Các lớp đất :

- Lớp 1: đất canh tác, sét pha lẫn rễ thực vật dày 0,6m

- Lớp 2: sét dẻo cứng chiều dày 3,1m

- Lớp 3: sét pha dẻo mềm chiều dày 5,1m

- Lớp 4: Cát hạt bụi, hạt mịn chặt vừa dày 14,4m

- Lớp 5: Cát hạt nhỏ chặt vừa dày14,9m

- Lớp 6: Cát hạt trung, hạt thô chặt vừa dày 5,5m

- Lớp 7: Cát hạt thô chặt vừa: cọc được ngàm vào lớp đá vôi màu xám trắng nứt nẻ ( chưa dừng lại ở đáy hố khoan )

      Công trình nằm khu vực trung tâm thành phố, là khu vực mới được quy hoạch và hoàn thiện cơ sở hạ tầng nên có thuận lợi là hệ thống cấp thoát nước và điện  phục vụ thi công công trình tương đối tốt. 

Việc bố trí sân bãi để vật liệu và dựng lều lán tạm cho công trình trong thời gian ban đầu cũng tương đối thuận tiện vì diện tích khu đất khá rộng so với mặt bằng công trình.

V.Đặc điểm đơn vị thi công:

Đơn vị chịu trách nhiệm thi công công trình trên là: “Công ty kiến trúc công trình ACO”. Đơn vị này có đội ngũ cán bộ trách nhiệm nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm cao.

PHẦN 2 : THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG.

I.TIẾN ĐỘ THI CÔNG:

1. Mục đích và ý nghĩa của công tác thiết kế và tổ chức thi công:
a. Mục đích:

Mục đích cuối cùng nhằm :

- Nâng cao được năng suất lao động và hiệu suất của các loại máy móc,thiết bị phục vụ cho thi công.

- Đảm bảo được chất lượng công trình.

- Đảm bảo được an toàn lao động cho công nhân và độ bền cho công trình.

- Đảm bảo được thời hạn thi công.

- Hạ được giá thành cho công trình xây dựng.

b. ý nghĩa :

Công tác thiết kế tổ chức thi công giúp cho ta có thể đảm nhiệm thi công tự chủ trong các công việc sau :

- Chỉ đạo thi công ngoài công trường.

- Điều phối nhịp nhàng các khâu phục vụ cho thi công:

- Phối hợp công tác một cách khoa học giữa công trường với các xí nghiệp hoặc các cơ sở sản xuất khác.

- Điều động một cách hợp lí nhiều đơn vị sản xuất trong cùng một thời gian và trên cùng một địa điểm xây dựng.

- Huy động một cách cân đối và quản lí được nhiều mặt như: Nhân lực, vật tư, dụng cụ , máy móc, thiết bị, phương tiện, tiền vốn, ...trong cả thời gian xây dựng. 

2. Nội dung và những nguyên tắc chính trong thiết kế tổ chức thi công:

a. Nội dung: 

- Công tác thiết kế tổ chức thi công có một tầm quan trọng đặc biệt vì nó nghiên cứu về cách tổ chức và kế hoạch sản xuất.

- Trên cơ sở cân đối và điều hoà mọi khả năng để huy động, nghiên cứu, lập kế hoạch chỉ đạo thi công trong cả quá trình xây dựng để đảm bảo công trình được hoàn thành đúng nhất hoặc vượt mức kế hoạch thời gian để sớm đưa công trình vào sử dụng.

b. Những nguyên tắc chính:

- Lập nhiều phương án và lựa chọn phương án đảm bảo yêu cầ kinh tế cao.

-Tập trung kế hoạch để đảm bảo đúng thời gian xây dựng của chủ đầu tư, thi công dứt điểm từng công trình sớm để đưa vào sử dụng, ưu tiên các công trình trọng điểm, chú ý kết hợp để thi công các công trình phụ để hoàn thành và bàn giao đồng bộ .

-Đảm bảo công tác thi công được thực hiện liên tục không bị gián đoạn do ảnh hưởng của các yếu tố như : thời tiết, giá cả thị trường …

-Áp dụng các công nghệ thi công tiên tiến và tận dụng tối đa năng suất lao động và công suất của máy móc thiết bị.

-Giảm được chi phí xây dựng các công trình tạm, sử dụng các loại vật liệu ở địa phương nơi công trình xây dựng.

3. Lập tiến độ thi công:

a. Vai trò của kế hoạch tiến độ trong sản xuất xây dựng.

       - Lập kế hoạch tiến độ là quyết định trước xem quá trình thực hiện mục tiêu phải làm gì, cách làm như thế nào, khi nào làm và người nào phải làm cái gì.

       - Kế hoạch làm cho các sự việc có thể xảy ra phải xảy ra, nếu không có kế hoạch có thể chúng không xảy ra. Lập kế hoạch tiến độ là sự dự báo tương lai, mặc dù việc tiên đoán tương lai là khó chính xác, đôi khi nằm ngoài dự kiến của con người, nó có thể phá vỡ cả những kế hoạch tiến độ tốt nhất, nhưng nếu không có kế hoạch thì sự việc hoàn toàn xảy ra một cách ngẫu nhiên hoàn toàn.

     - Lập kế hoạch là điều hết sức khó khăn, đòi hỏi người lập kế hoạch tiến độ không những có kinh nghiệm sản xuất xây dựng mà còn có hiểu biết khoa học dự báo và am tường công nghệ sản xuất một cách chi tiết, tỷ mỷ và một kiến thức sâu rộng.

Chính vì vậy việc lập kế hoạch tiến độ chiếm vai trò hết sức quan trọng trong sản xuất xây dựng, cụ thể là:

b. Sự đóng góp của kế hoạch tiến độ vào việc thực hiện mục tiêu.

     - Mục đích của việc lập kế hoạch tiến độ và những kế hoạch phụ trợ là nhằm hoàn thành những mục đích và mục tiêu của sản xuất xây dựng.

    - Lập kế hoạch tiến độ và việc kiểm tra thực hiện sản xuất trong xây dựng là hai việc không thể tách rời nhau. Không có kế hoạch tiến độ thì không thể kiểm tra được vì kiểm tra có nghĩa là giữ cho các hoạt động theo đúng tiến trình thời gian bằng cách điều chỉnh các sai lệch so với thời gian đã định trong tiến độ. Bản kế hoạch tiến độ cung cấp cho ta tiêu chuẩn để kiểm tra.

c. Tính hiệu quả của kế hoạch tiến độ:

     - Tính hiệu quả của kế hoạch tiến độ được đo bằng đóng góp của nó vào thực hiện mục tiêu sản xuất đúng với chi phí và các yếu tố tài nguyên khác đã dự kiến.

d. Tầm quan trọng của kế hoạch tiến độ:

Lập kế hoạch tiến độ nhằm những mục đích quan trọng sau đây:

- ứng phó với sự bất định và sự thay đổi:

· Sự bất định và sự thay đổi làm việc phải lập kế hoạch tiến độ là tất yếu. Tuy thế tương lai lại rất ít khi chắc chắn và tương lai càng xa thì các kết quả của quyết định càng kém chắc chắn. Ngay những khi tương lai có độ chắc chắn khá cao thì việc lập kế hoạch tiến độ vẫn là cần thiết. Đó là vì cách quản lý tốt nhất là cách đạt được mục tiêu đã đề ra. 

· Dù cho có thể dự đoán được những sự thay đổi trong quá trình thực hiện tiến độ thì việc khó khăn trong khi lập kế hoạch tiến độ vẫn là điều khó khăn.

-  Tập trung sự chú ý lãnh đạo thi công vào các mục tiêu quan trọng:

· Toàn bộ công việc lập kế hoạch tiến độ nhằm thực hiện các mục tiêu của sản xuất xây dựng nên việc lập kế hoạch tiến độ cho thấy rõ các mục tiêu này.

· Để tiến hành quản lý tốt các mục tiêu của sản xuất, người quản lý phải lập kế hoạch tiến độ để xem xét tương lai, phải định kỳ soát xét lại kế hoạch để sửa đổi và mở rộng nếu cần thiết để đạt các mục tiêu đã đề ra.

-  Tạo khả năng tác nghiệp kinh tế:

· Việc lập kế hoạch tiến độ sẽ tạo khả năng cực tiểu hoá chi phí xây dựng vì nó giúp cho cách nhìn chú trọng vào các hoạt động có hiệu quả và sự phù hợp.

· Kế hoạch tiến độ là hoạt động có dự báo trên cơ sở khoa học thay thế cho các hoạt động manh mún, tự phát, thiếu phối hợp bằng những nỗ lực có định hướng chung, thay thế luồng hoạt động thất thường bằng luồng hoạt động đều đặn. Lập kế hoạch tiến độ đã làm thay thế những phán xét vội vàng bằng những quyết định có cân nhắc kỹ càng và được luận giá thận trọng.

-  Tạo khả năng kiểm tra công việc được thuận lợi:

· Không thể kiểm tra được sự tiến hành công việc khi không có mục tiêu rõ ràng đã định để đo lường. Kiểm tra là cách hướng tới tương lai trên cơ sở xem xét cái thực tại. Không có kế hoạch tiến độ thì không có căn cứ để kiểm tra

4. Biện pháp thi công các bộ phận chính của công trình

* Đào đất móng:

  -Tiến hành đào đất bằng máy đến cao trình đặt lớp bêtông lót cho dầm giằng 

   -Đào sửa thủ công lại hố móng đến cao trình đáy móng với hệ số mái dốc 
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* Móng:

    -Thi công đổ bêtông móng bằng bêtông đổ tại chỗ dùng máy trộn.

    -Thi công lấp đất hố móng và tháo dỡ lắp đặt ván khuôn và cốt thép tiến hành bằng thủ công.

* Thân:

     -Thi công đổ bêtông của toàn bộ phần thân là thi công đổ bêtông tại chố bằng máy bao gồm cả bêtông cột và bêtông dầm sàn. bêtông dùng là loại có phụ gia đông cứng nhanh.

      -Tường gạch xây chèn khung, công tác xây, gia công lắp dựng ván khuôn, cốt thép và tháo dỡ ván khuôn tiến hành bằng tay.

      -Thi công kết cấu mái, lợp mái tiến hành bằng thủ công.

      -Các công tác khác như trát tường, trât trần, lăn sơn, lắp dựng cửa đều tiến hành bằng thủ công.

           -Riêng đổ bêtông cầu thang ta tiến hành đổ thủ công

5. Căn cứ để lập tổng tiến độ:

Ta căn cứ vào các tài liệu sau:

     - Bản vẽ thi công. 

     - Thời hạn thi công. 

     - Khả năng của đơn vị thi công về máy móc, nhân lực... 

     - Các định mức về lao động , quy phạm thi công. 

     - Các tài liệu khảo sát điểu tra về kinh tế, kĩ thuật.

a. Tính khối lượng các công việc:

    - Trong một công trình có nhiều bộ phận kết cấu mà mỗi bộ phận lại có thể có nhiều quá trình công tác tổ hợp nên (chẳng hạn một kết cấu bê tông cốt thép phải có các quá trình công tác như : Đặt cốt thép, ghép ván khuôn, đúc bê tông, bảo dưỡng bê tông, tháo dỡ cốt pha...). Do đó ta phải chia công trình thành những bộ phận kết cấu riêng biệt và phân tích kết cấu thành các quá trình công tác cần thiết để hoàn thành việc xây dựng các kết cấu đó và nhất là để có được đầy đủ các khối lượng cần thiết cho việc lập tiến độ.

       - Muốn tính khối lượng các qúa trình công tác ta phải dựa vào các bản vẽ kết cấu chi tiết hoặc các bản vẽ thiết kế sơ bộ hoặc cũng có thể dựa vào các chỉ tiêu, định mức của nhà nước.

       - Có khối lượng công việc, tra định mức sử dụng nhân công hoặc máy móc, sẽ tính được số ngày công và số ca máy cần thiết; từ đó có thể biết được loại thợ và loại máy cần sử dụng.

b. Thành lập tiến độ:

   Sau khi đã xác định được biện pháp và trình tự thi công, đã tính toán được thời gian hoàn thành các quá trình công tác chính là lúc ta có bắt đầu lập tiến độ.

Chú ý:

      - Những khoảng thời gian mà các đội công nhân chuyên nghiệp phải nghỉ việc (vì nó sẽ kéo theo cả máy móc phải ngừng hoạt động).

      - Số lượng công nhân thi công không được thay đổi quá nhiều trong giai đoạn thi công.

Việc thành lập tiến độ là liên kết hợp lý thời gian từng quá trình công tác và sắp xếp cho các tổ đội công nhân cùng máy móc được hoạt động liên tục.

c. Điều chỉnh tiến độ:

 - Người ta dùng biểu đồ nhân lực, vật liệu, cấu kiện để làm cơ sở cho việc điều chỉnh tiến độ.

- Nếu các biểu đồ có những đỉnh cao hoặc trũng sâu thất thường thì phải điều chỉnh lại tiến độ bằng cách thay đổi thời gian một vài quá trình nào đó để số lượng công nhân hoặc lượng vật liệu, cấu kiện phải thay đổi sao cho hợp lý hơn.

- Nếu các biểu đồ nhân lực, vật liệu và cấu kiện không điều hoà được cùng một lúc thì điều chủ yếu là phải đảm bảo số lượng công nhân không được thay đổi hoặc nếu có thay đổi một cách điều hoà.

Tóm lại, điều chỉnh tiến độ thi công là ấn định lại thời gian hoàn thành từng quá trình sao cho:

+ Công trình được hoàn thành trong thời gian quy định.

+ Số lượng công nhân chuyên nghiệp và máy móc thiết bị không được thay đổi nhiều cũng như việc cung cấp vật liệu, bán thành phẩm được tiến hành một cách điều hoà.

6. Tính toán khối lượng các công việc: 

Dựa vào các bản vẽ kiến trúc và kết cấu ta tính được khối lượng các công việc, kết quả cụ thể cho trong bảng tiên lượng sau:

II. TÍNH TOÁN KHỐI LƯỢNG
A, PHẦN NỀN MÓNG:

1. Công tác chuẩn bị:

    Trước khi thi công trình cần san lấp  mặt bằng , dọn dẹp sạch mặt bằng như : phát quang bụi rậm , di  dời mồ mả (nếu có) , thời gian chuẩn bị dự kiến 3 ngày .
2. Thi công cọc khoan nhồi :
      Tổng số cọc là : 55 cọc
      Chiều dài 1 cọc : 57 m
 ( Tổng chiều dài : L= 3135 m

      Cọc tiết diện D=1000 mm .
3. Đào đất  móng:  
3.1. Thi công đào đất:

3.1.1. Các yêu cầu kỹ thuật khi thi công đào đất

- Do mực nước ngầm xuất hiện ở độ sâu -6.5m so với cốt ±0.00 nên chúng ta không cần biện pháp tiêu nước khi thi công công  trình. Vì nước ngầm ở đây chủ yếu là nước mưa và nước thải sinh hoạt nên ta sử dụng giếng thu nước và hệ thống rãnh bao xung quanh công trình. Hệ thống rãnh sẽ dẫn nước tới giêng thu và ta tiến hành bơm hút nước ra ngoài.

- Khi thi công công tác đất cần hết sức chú ý đến độ dốc lớn nhất của mái dốc và việc lựa chọn mái dốc hợp lý vì nó ảnh hưởng tới khối lượng công tác đất, an toàn lao động và giá cả của công trình.

- Chiều rộng đáy hố đào tối thiểu phải bằng chiều rộng kết cấu công với khoảng cách neo chằng và đặt côppha cho đế móng.Trong trường hợp đào có mái dốc thì khoảng cách giữa chân kết cấu móng và mái dốc tối thiểu bằng 30cm.

- Đất thừa và đất không đảm bảo chất lượng phải đổ ra bãi thải đúng quy định, không được đổ bừa bãi làm ứ đọng nước gây úng ngập công trình, gây trở lại cho thi công.

- Khi đào đất hố móng cho công trình phải để lại lớp bảo vệ chấm xâm thực và phá hoại của thiên nhiên (gió, mưa…).Bề dày bảo vệ thiết kế theo những tối thiểu phải bằng 10cm. Lớp bảo vệ chỉ được bốc đi trước khi thi công công trình.

- Sau khi đào đất hố móng đến cốt thiết kế, tiến hành đập đầu cọc, bẻ chếch chéo cốt thép đầu cọc theo đúng yêu cầu thiết kế.

3.1.2. Tính toán khối lượng đào đất

       Dựa vào mặt bằng móng công trình ta thấy khoảng cách giữa các đài là rất gần nhau, Việc đào riêng từng hố móng theo độ dốc yêu cầu là không khả thi, chúng ta tiến hành đào ao đến cao trình đáy giằng cho toàn mặt bằng rồi sau đó tiến hành đào riêng cho từng hố móng đến độ sâu đáy lớp bê tông lót. Cụ thể : 

- Ta tiến hành đào đất không có mái dốc từ mặt đất đến cốt đáy giằng ( đào cả tầng hầm) rồi tiến hành đào riêng cho từng hố móng .

- Đáy giằng ở cốt -4.40m (tính đến đáy lớp bê tông lót giằng) và do mặt bằng khu đất không lớn lắm nên ta sử dụng cừ thép để chống đất, cừ thép được ép xuống đất cách mép ngoài của vách tầng hầm 100cm đủ để công nhân có thể thao tác cốp pha.

- Chiều sâu đặt đài móng là 1.9 m so với cốt đáy tầng hầm (kể cả lớp bê tông lót). Như vậy đài cọc sẽ nằm trong lớp đất thứ 3 (sét pha dẻo mềm ). Tra bảng 1.2 sách giáo trình" KỸ THUẬT THI CÔNG 1"  nên khi đào riêng từng hố móng phải tuân theo độ dốc cho phép (H/B) là  H : B = 1 : 0,5 với B là bề rộng của mái dốc.

3.1.3. Khối lượng đất đào ao đến cao trình đáy giằng

- Cừ thép đặt cách mép ngoài mép vách tầng hầm là 100 cm nên diện tích sàn sàn tàng hầm (kể cả mở rộng ra mỗi bên 100cm) : 39,6 x 25,2 m

           Khối lượng đất cần đào là: 

   +Kích thước hố đào V1:   H = 3,65 m.

        a= 25,2 m , b = 39,6 m 

   (V1=3,65x25,2x39,6=3642,41
    +Kích thước hố đàoV2:  H = 3,65 m.

        a=6,0 m , b=23,2 m         

    (V2=3,65x0,6x23,2=50,81 m
    (Vdao ao = V1 + 2V2 = 3642,41+2x50,81 = 3744,03 m3.

3.1.4. Khối lượng đất riêng từng hố móng  :
a.Khối lượng đào bằng máy :
Móng chữ nhật dùng công thức :

                              V=
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     Trong đó:

H  : Chiều sâu hố đào
[image: image3.wmf]
a,b: Chiều dài và chiều rộng đáy hố đào 

c,d: Chiều dài và chiều rộng của mặt trên

[image: image4.emf]H
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                            Hình 15: Mô hình hố móng chữ nhật
Độ dốc cho phép H : B = 1 : 0,5 => B1= 0,5x0,4=0,2m
=> B2=0,7x0,5=0,35m
+ Đào máy  đến cốt -4,05m so với cốt ngoài nhà(cốt ngoài nhà ở cốt -0,75 m so với 
 cốt +0.000).
+ Từ cốt -4,05m so với cốt ngoài nhà đến cốt -4,75m đòa thủ công .
*Với móng M1:   a= 1,6 m ; b = 1,6 m ;
   Khối lượng  đất đào máy là :  c= 1,8 m ; d = 1,8 m (kích thước hố móng đã được mở rộng ra 2 bên)
               V1 = 
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 = 1,16 m3
   Khối lượng đất đào bằng thủ công là : Thể tích đào bằng thủ công có trừ đi thể tích cọc chiếm chỗ.  c=1,95; d=1,95
           Vtc1 = V2 - nVcọc = V – n.π.d2/4
           V2 = 
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 = 2,21 m3
           V tc1 = V2 - nVcọc =2,21-1.3,14.0,52/4=2 m3
*Với móng M2:  a= 1,6 m ; b = 3,6 m ;
 Khối lượng  đất đào máy là :  c= 1,8m ; d = 3,8 m (kích thước hố móng đã được mở rộng ra 2 bên)
               V1 = 
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 = 2,5 m3
   Khối lượng đất đào bằng thủ công là : Thể tích đào bằng thủ công có trừ đi thể tích cọc chiếm chỗ.  c=1,95; d=3,95
           Vtc2 = V2 - nVcọc = V – n.π.d2/4
           V2 = 
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 = 4,7 m3
           V tc2 = V2 - nVcọc =4,7-1.3,14.0,52/4=4,5 m3
*Với móng M3:  a= 3,6 m ; b = 3,6 m.
Khối lượng  đất đào máy là :  c= 3,8m ; d = 3,8 m (kích thước hố móng đã được mở rộng ra 2 bên)
               V1 = 
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 = 5,5 m3
   Khối lượng đất đào bằng thủ công là : Thể tích đào bằng thủ công có trừ đi thể tích cọc chiếm chỗ.  c=3,95; d=3,95
           Vtc3 = V2 - nVcọc = V – n.π.d2/4
           V2 = 
[image: image10.wmf][

]

95

,

3

.

95

,

3

)

95

,

3

6

,

3

)(

95

,

3

6

,

3

(

6

,

3

.

6

,

3

6

7

,

0

+

+

+

+

 = 9,98 m3
           V tc3 = V2 - nVcọc =9,98-1.3,14.0,52/4=9,78 m3
*Với móng M4: a= 5,6 m ; b = 7,6 m 
   Khối lượng  đất đào máy là :  c= 5,8m ; d = 7,8 m (kích thước hố móng đã được mở rộng ra 2 bên)
               V1 = 
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 = 17,56 m3
   Khối lượng đất đào bằng thủ công là : Thể tích đào bằng thủ công có trừ đi thể tích cọc chiếm chỗ.  c=5,95; d=7,95
           Vtc4 = V2 - nVcọc = V – n.π.d2/4
           V2 = 
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 = 31,44 m3
           V tc4 = V2 - nVcọc =31,44-1.3,14.0,52/4=31,2 m3
  (Khối lượng đất đào bằng thủ công của các hố móng là :

   V1=8x1,16+2,5x10+5,5x6+17,56= 84,84 m3
(Khối lượng đất đào bằng thủ công của các hố móng là :

        V = 8x2+ 10x4,5+9,78x6+31,2= 150,88 m3
   Tổng khối lượng đất đào là :  V = 3744,03 +84,84+150,88 = 3979,75 m3
b, Thể tích đắp:   
*Tính khối lượng bêtông móng,giằng móng,cổ cột và bêtông lót móng:

- Với móng M1:
Vđài​ = 8 . 1,6 . 1,6 . 1,8 = 36,86 m3

 + Thể tích bê tông lót:

Vlót = 8 . 0,1 . 1,8 .1,8 = 2,592 m3
-Với móng M2:
      Vđài​ = 10.3,6 .1,6.1,8 = 103,68 m3

+ Thể tích bê tông lót:

     Vlót = 10 . 0,1 . 3,8 . 1,8 = 6,84 m3
-Với móng M3:
     Vđài​ =6.3,6.3,6 . 1,8 = 139,97 m3

 + Thể tích bê tông lót:

     Vlót = 6 . 0,1 .3,8 .3,8= 8,66 m3
- Với móng M4:
     Vđài​ = 1.5,6 .7,6 .1,8 = 76,61 m3

 + Thể tích bê tông lót:

     Vlót = 1 . 0,1.5,8 .7,8 = 4,52 m3
- Khối lượng bêtông giằng:         Vgiằng = 0,3 . 0,8 . 176,05 = 42,25 m3
- Khối lượng bê tông lót giằng:   Vlót = 0,5 . 0,1.176,05 = 8,8 m3
   (Trong đó 176,05 m là tổng chiều dài của giằng móng).

- Khối lượng bêtông cổ cột:       Vcc= 25.0,75.0,8.0,8=12m3
- Khối lượng bêtông dùng để đổ móng cho toàn công trình:

Vmóng =Vlót + Vđài​ + Vcc + Vgiằng = 23,51 + 357,12+8,8+ 42,25 = 431,68 m3
* Sau khi đổ xong bêtông móng, ta tiến hành lấp hố móng
Lấp đất đến cốt đáy sàn tầng hầm tức là cốt -3,6m. Ta tính khối lượng đất đào từ cốt -3,6 đến -5,50. 

Vđất đào = =0,8.25,2.39,6+0,8.0,6.23,2.2+84,84+150,88=1056,33m3
- Tổng khối lượng đất lấp hố móng : 


Vđất đào-Vbt =1056,33-431,68=624,65 m3
- Tổng khối lượng đất phải vận chuyển đi


Vvanchuyen=Vbt+Vtangham = =431,68+2923,42=3355,1 m3
Bảng thống kê công tác đất

	Khối lượng đào máy
	Khối lượng đào thủ công
	Khối lượng lấp móng
	Khối lượng chở đi

	3828,87 m3
	150,88 m3
	624,65 m3
	3355,1 m3


4. Phá đầu cọc và sửa cốt thép dọc:

     Tiết diện cọc D=1000mm; chiều dài đoạn cọc cần phá 0,5m

     Số lượng cọc : 55
     Khối lượng bê tông cần phá 0,5m cọc là : V1 = a.b.h= (3,14.12.0,5)/4 = 0,3925m3
(Vậy tổng khối lượng cần phá là :  V= 55x0,3925 = 21.59 m
[image: image13.wmf]3
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5.Khối lượng ván khuôn đài:
Công thức tính:  
[image: image14.wmf])
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	Tên đài móng
	Kích th​ước
	Diện tích S(m2)
	Số
l​ượng
	Tổng  (m2)

	
	Dài a(m)
	Rộng b(m)
	Cao h(m)
	
	
	

	ĐM-1
	1.6
	1.6
	1.8
	11.52
	8
	92.16

	ĐM-2
	1.6
	3.6
	1.8
	18.72
	10
	187.2

	ĐM-3
	3.6
	3.6
	1.8
	25.92
	6
	155.52

	ĐM-4
	5.6
	7.6
	1.8
	47,52
	1
	47,52


6. Khối lượng ván khuôn giằng móng:
Công thức tính:  
[image: image15.wmf])
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	Tên giằng
	Cao h(m)
	Dài l(m)
	Diện tích (m2)
	Số       Lư​ợng
	Tổng      (m2)

	GM_01
	0.8
	176.05
	281.68
	1
	281.68


7. Gia công lắp dựng cốt thép đài và giằng móng:
	STT
	MÓNG
	TT BT
	HLCT
	KL
	TỔNG KL

	
	
	(m3)
	 
	(T)
	(T)

	1
	ĐM-1
	36.86
	2%
	0.73
	7.98

	2
	ĐM-2
	103.68
	2%
	2.07
	

	3
	ĐM-3
	139.97
	2%
	2.8
	

	4
	ĐM-4
	76.61
	2%
	1.53
	

	5
	GM-01
	42.25
	2%
	0.85
	


B. KHỐI LƯỢNG TẦNG 1:
  1. Khối lượng bêtông dầm – sàn: S=a.b.h.c
Khi tính toán khối lượng bêtông dầm ta tính theo các trục từ trên xuống dưới và phải trừ đi khối lượng bêtông tại vị trí các nút dầm - cột, dầm – sàn.

     Khi tính toán khối lượng bêtông sàn đã trừ đi khối lượng bêtông tại vị trí

cầu thang bộ và thang máy, cộng thêm khối lượng bêtông ban công trong các phòng.
	Tên cấu 
   kiện
	Tiết diện (m)
	Phần phải trừ đi
	Khối lượng 1ck (m3)
	SL
CK 
	Tổng 
KLBT

	
	Chiều dài
	Chiều rộng
	Chiều cao 
	
	
	
	

	D1-01
	28.800
	0.3
	0.5
	4.20
	3.690
	1
	3.690

	D1-01A
	8.000
	0.3
	0.5
	1.40
	0.990
	1
	0.990

	D1-02
	12.275
	0.3
	0.5
	1.40
	1.631
	1
	1.631

	D1-03
	18.275
	0.3
	0.5
	2.20
	2.411
	1
	2.411

	D1-04
	36.800
	0.3
	0.5
	4.40
	4.860
	1
	4.860

	D1-05
	36.800
	0.3
	0.5
	4.40
	4.860
	1
	4.860

	D1-06
	22.400
	0.3
	0.3
	2.90
	1.755
	1
	1.755

	D1-07
	22.400
	0.3
	0.5
	3.15
	2.888
	1
	2.888

	D1-08
	6.350
	0.3
	0.5
	0.00
	0.953
	1
	0.953

	D1-08A
	6.400
	0.3
	0.5
	0.00
	0.960
	1
	0.960

	D1-09
	6.400
	0.3
	0.5
	0.00
	0.960
	2
	1.920

	D1-10
	22.400
	0.3
	0.5
	3.15
	2.888
	1
	2.888

	D1-11
	22.400
	0.3
	0.5
	3.15
	2.888
	1
	2.888

	D1-12
	7.500
	0.22
	0.3
	0.00
	0.495
	1
	0.495

	D1-13
	7.500
	0.25
	0.3
	0.00
	0.563
	1
	0.563

	D1-14
	18.575
	0.25
	0.3
	0.00
	1.393
	1
	1.393

	D1-15
	32.925
	0.25
	0.3
	0.00
	2.469
	1
	2.469

	D1-16
	36.800
	0.25
	0.3
	0.00
	2.760
	1
	2.760

	D1-17
	22.400
	0.25
	0.3
	1.95
	1.534
	1
	1.534

	D1-18
	7.500
	0.22
	0.3
	0.60
	0.455
	1
	0.455

	D1-19
	14.350
	0.25
	0.3
	1.10
	0.994
	1
	0.994

	D1-20
	2.650
	0.3
	0.5
	3.15
	-0.075
	2
	-0.150

	D1-21
	6.900
	0.25
	0.3
	0.00
	0.518
	1
	0.518

	D1-21A
	3.450
	0.25
	0.3
	0.00
	0.259
	1
	0.259

	D1-22
	22.400
	0.25
	0.3
	1.87
	1.540
	1
	1.540

	D1-23
	14.100
	0.25
	0.3
	1.10
	0.975
	1
	0.975

	D1-24
	7.400
	0.22
	0.3
	0.22
	0.474
	1
	0.474

	D1-25
	1.000
	0.11
	0.3
	0.00
	0.033
	3
	0.099

	SÀN
	905
	0.1
	0.00
	90.500
	1
	90.500

	Tổng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	137.569


2.Khối lượng ván khuôn dầm-sàn : S= (b+2.h).l.c
	Tên cấu 
   kiện
	Tiết diện (m)
	Phần phải trừ đi
	Khối lượng 1ck (m3)
	SL
CK 
	Tổng 
KLBT

	
	Chiều dài
	Chiều rộng
	Chiều cao 
	
	
	
	

	D1-01
	28.800
	0.3
	0.5
	4.20
	31.980
	1
	31.980

	D1-01A
	8.000
	0.3
	0.5
	1.40
	8.580
	1
	8.580

	D1-02
	12.275
	0.3
	0.5
	1.40
	14.138
	1
	14.138

	D1-03
	18.275
	0.3
	0.5
	2.20
	20.898
	1
	20.898

	D1-04
	36.800
	0.3
	0.5
	4.40
	42.120
	1
	42.120

	D1-05
	36.800
	0.3
	0.5
	4.40
	42.120
	1
	42.120

	D1-06
	22.400
	0.3
	0.3
	2.90
	17.550
	1
	17.550

	D1-07
	22.400
	0.3
	0.5
	3.15
	25.025
	1
	25.025

	D1-08
	6.350
	0.3
	0.5
	0.00
	8.255
	1
	8.255

	D1-08A
	6.400
	0.3
	0.5
	0.00
	8.320
	1
	8.320

	D1-09
	6.400
	0.3
	0.5
	0.00
	8.320
	2
	16.640

	D1-10
	22.400
	0.3
	0.5
	3.15
	25.025
	1
	25.025

	D1-11
	22.400
	0.3
	0.5
	3.15
	25.025
	1
	25.025

	D1-12
	7.500
	0.22
	0.3
	0.00
	6.150
	1
	6.150

	D1-13
	7.500
	0.25
	0.3
	0.00
	6.375
	1
	6.375

	D1-14
	18.575
	0.25
	0.3
	0.00
	15.789
	1
	15.789

	D1-15
	32.925
	0.25
	0.3
	0.00
	27.986
	1
	27.986

	D1-16
	36.800
	0.25
	0.3
	0.00
	31.280
	1
	31.280

	D1-17
	22.400
	0.25
	0.3
	1.95
	17.383
	1
	17.383

	D1-18
	7.500
	0.22
	0.3
	0.60
	5.658
	1
	5.658

	D1-19
	14.350
	0.25
	0.3
	1.10
	11.263
	1
	11.263

	D1-20
	2.650
	0.3
	0.5
	3.15
	-0.650
	2
	-1.300

	D1-21
	6.900
	0.25
	0.3
	0.00
	5.865
	1
	5.865

	D1-21A
	3.450
	0.25
	0.3
	0.00
	2.933
	1
	2.933

	D1-22
	22.400
	0.25
	0.3
	1.87
	17.451
	1
	17.451

	D1-23
	14.100
	0.25
	0.3
	1.10
	11.050
	1
	11.050

	D1-24
	7.400
	0.22
	0.3
	0.22
	5.888
	1
	5.888

	D1-25
	1.000
	0.11
	0.3
	0.00
	0.710
	3
	2.130

	SÀN
	905
	0.1
	0.00
	905.000
	1
	905.000

	Tổng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1356.574


3. Khối lượng ván khuôn cầu thang:
	Tên cấu kiện
	Tiết diện  (m)
	Chiều cao 
 (m)
	SLCK
	Tổng KL bêtông (m3)

	
	chiều dài
	chiều rộng
	
	
	

	Dầm
	DT0
	2.525
	0.25
	0.3
	1
	2.15

	
	DT1
	2.525
	0.22
	0.3
	1
	2.07

	CN
	2.525
	1.2
	0.2
	2
	8.08


	Bản thang
	3
	0.94
	0.1
	4
	13.68

	Tổng
	 
	 
	 
	 
	25.98


 4. Khối lượng ván khuôn cột , lõi:
 Công thức tính:


Cột vuông, chữ nhật: S = 2(a+b)h (m2)

Cột trụ: 
S =  
[image: image16.wmf]D
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Vách:
 
S =S1 + S2 (m2) 
	Tên CK
	Kích thư​ớc
	Số

l​ượng
	Diện tích

(m2)

	
	Dài

a(m)
	Rộng

b(m)
	Cao

h(m)
	
	

	 - Cột:
	
	
	
	
	

	C600x600
	0.6
	0.6
	3.9
	10
	93.6

	C800x800
	0.8
	0.8
	3.9
	14
	174.72

	- Vách thang máy: 
	
	
	
	
	

	+Vách 1
	
	
	
	1
	

	Mặt ngoài
	
	4.8
	4.5
	
	S1= 21.6

	Mặt trong
	
	4.1
	4.5
	
	S2= 18.45

	+Vách 2
	
	
	
	2
	

	Mặt ngoài
	
	2.6
	4.5
	
	S1= 23.4

	Mặt trong
	
	2.1
	4.5
	
	S2= 18.9

	+Vách 3
	
	2.1
	4.5
	1
	S1 = S2=9.45

	+Vách 4(trừ cửa)
	
	
	
	1
	

	Mặt ngoài
	
	2.8
	4.5
	
	S1= 12.6

	Mặt trong
	
	2.1
	4.5
	
	S2= 9.45

	Vk cửa TM
	S=4x0.25x2.2+1x0.25+1x0.25=2.275m2

	Tổng
	
	
	
	
	393.9


5.Khối lượng bêtông cầu thang:  
	Tên cấu kiện
	Tiết diện  (m)
	Chiều cao 
 (m)
	SLCK
	Tổng KL bêtông (m3)

	
	chiều dài
	chiều rộng
	
	
	

	Dầm
	DT0
	2.525
	0.25
	0.3
	1
	0.19

	
	DT1
	2.525
	0.22
	0.3
	1
	0.17

	CN
	2.525
	1.2
	0.2
	2
	1.21

	Bản thang
	3
	1.26
	0.1
	2
	0.76

	Tổng
	 
	 
	 
	 
	2.32


6.Khối lượng bêtông cột, lõi:
	Tên CK
	Kích thư​ớc
	Số

lượng
	Thể tích

	
	Dài
	Rộng
	Cao
	
	

	 - Cột:
	
	
	
	
	

	C600x600
	0.6
	0.6
	3.9
	10
	14.04

	C800x800
	0.8
	0.8
	3.9
	14
	34.94

	- Vách thang máy: 
	
	
	
	
	

	Vách 1
	0.25
	4.8
	4.5
	1
	5.4

	Vách 2
	0.25
	2.1
	4.5
	2
	4.725

	Vách 3
	0.2
	2.1
	4.5
	1
	1.89

	Vách 4(trừ cửa)
	0.25
	2.8
	4.5
	1
	3.15

	Tổng
	
	
	
	
	64.145


7. Khối lượng cốt thép tầng 1 :
	Tên ck
	Thể tích BT
	HLCK
	KLCT 1
	Tổng KLCT

	
	1 loại CK
	
	loại CK
	 1 tầng

	Cột
	 
	 
	 
	 

	C600x600
	14.04
	2%
	2.19
	7.64

	C800x800
	34.94
	2%
	5.45
	 

	   Vách
	 
	 
	 
	 

	Vách 1
	5.4
	2%
	0.84
	 

	Vách 2
	4.725
	2%
	0.74
	2.37

	Vách 3
	1.89
	2%
	0.29
	 

	Vách 4(trừ cửa)
	3.15
	2%
	0.49
	 

	    Dầm-Sàn
	137.569
	1%
	10.73
	10.73

	Cầu thang
	 2.32
	1%
	0.0323
	0.0323

	Tổng
	 
	 
	 
	20.77


C. KHỐI LƯỢNG TẦNG 5:
1. Khối lượng ván khuôn cột , lõi:

 Công thức tính:


Cột vuông, chữ nhật: S = 2(a+b)h (m2)

Cột trụ: 
S =  
[image: image17.wmf]D
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Vách:
 
S =S1 + S2 (m2) 

	Tên CK
	Kích thư​ớc
	Số

l​ượng
	Diện tích

(m2)

	
	Dài

a(m)
	Rộng

b(m)
	Cao

h(m)
	
	

	 - Cột:
	
	
	
	
	

	C600x600
	0.6
	0.6
	2.7
	2
	12.96

	C800x800
	0.8
	0.8
	2.7
	14
	120.96

	- Vách thang máy: 
	
	
	
	
	

	+Vách 1
	
	
	
	1
	

	Mặt ngoài
	
	4.8
	3.3
	
	S1= 15.84

	Mặt trong
	
	4.1
	3.3
	
	S2= 13.53

	+Vách 2
	
	
	
	2
	

	Mặt ngoài
	
	2.6
	3.3
	
	S1= 17.16

	Mặt trong
	
	2.1
	3.3
	
	S2= 13.86

	+Vách 3
	
	2.1
	3.3
	1
	S1 = S2=6.93

	+Vách 4(trừ cửa)
	
	
	
	1
	

	Mặt ngoài
	
	2.8
	3.3
	
	S1= 9.24

	Mặt trong
	
	2.1
	3.3
	
	S2= 6.93

	Vk cửa TM
	S=4x0.25x2.2+1.1x0.25+1x0.25=2.275m2

	Tổng
	
	
	
	
	226.62


2.Khối lượng bêtông cột, lõi của 1 tầng:

	Tên CK
	Kích thư​ớc
	Số

lượng
	Thể tích

	
	Dài
	Rộng
	Cao
	
	

	 - Cột:
	
	
	
	
	

	C600x600
	0.6
	0.6
	2.7
	2
	1.944

	C800x800
	0.8
	0.8
	2.7
	14
	24.192

	- Vách thang máy: 
	
	
	
	
	

	Vách 1
	0.25
	4.8
	3.3
	1
	3.96

	Vách 2
	0.25
	2.1
	3.3
	2
	3.47

	Vách 3
	0.2
	2.1
	3.3
	1
	1.39

	Vách 4(trừ cửa)
	0.25
	2.8
	3.3
	1
	2.31

	Tổng
	
	
	
	
	37.27


3.Khối lượng ván khuôn sàn-dầm của tầng 5: S= (b+2.h).l.c
	Tên cấu 
   kiện
	Tiết diện (m)
	Phần phải trừ đi
	Khối lượng 1ck (m3)
	SL
CK 
	Tổng 
KLBT

	
	Chiều dài
	Chiều rộng
	Chiều cao 
	
	
	
	

	D5-01
	22.400
	0.3
	0.5
	3.60
	24.440
	1
	24.440

	D5-02
	5.075
	0.3
	0.5
	0.00
	6.598
	1
	6.598

	D5-03
	12.165
	0.5
	0.3
	1.60
	11.622
	1
	11.622

	D5-03A
	2.125
	0.5
	0.3
	0.00
	2.338
	1
	2.338

	D5-04
	23.710
	0.5
	0.3
	3.20
	22.561
	1
	22.561

	D5-05
	22.400
	0.3
	0.5
	3.20
	24.960
	1
	24.960

	D5-06
	15.100
	0.3
	0.5
	2.87
	15.899
	1
	15.899

	D5-07
	15.410
	0.5
	0.3
	2.32
	14.399
	1
	14.399

	D5-08
	24.960
	0.5
	0.4
	4.39
	26.741
	1
	26.741

	D5-09
	22.400
	0.3
	0.5
	3.95
	23.985
	1
	23.985

	D5-10
	13.600
	0.22
	0.3
	1.60
	9.840
	2
	19.680

	D5-10A
	4.100
	0.22
	0.3
	0.00
	3.362
	2
	6.724

	D5-11
	11.075
	0.25
	0.3
	0.00
	9.414
	1
	9.414

	D5-12
	25.020
	0.25
	0.3
	0.00
	21.267
	1
	21.267

	D5-13
	22.400
	0.25
	0.3
	0.00
	19.040
	1
	19.040

	D5-14
	8.440
	0.22
	0.3
	0.69
	6.355
	1
	6.355

	D5-15
	7.000
	0.22
	0.3
	0.00
	5.740
	1
	5.740

	D5-16
	15.860
	0.25
	0.3
	1.30
	12.376
	1
	12.376

	D5-17
	4.310
	0.3
	0.5
	0.80
	4.563
	1
	4.563

	D5-18
	15.410
	0.25
	0.3
	0.72
	12.487
	1
	12.487

	D5-19
	24.960
	0.25
	0.3
	2.35
	19.219
	1
	19.219

	D5-20
	14.200
	0.22
	0.3
	1.69
	10.258
	1
	10.258

	D5-21
	2.710
	0.22
	0.3
	0.00
	2.222
	1
	2.222

	D5-22
	1.310
	0.22
	0.3
	0.00
	1.074
	2
	2.148

	D5-23
	1.310
	0.22
	0.3
	0.00
	1.074
	2
	2.148

	D5-24
	1.060
	0.25
	0.3
	0.00
	0.901
	2
	1.802

	D5-25
	1.000
	0.11
	0.3
	0.00
	0.710
	3
	2.130

	SÀN
	590
	0.1
	0.00
	590.000
	1
	590.000

	Tổng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	921.114


4. Khối lượng ván khuôn cầu thang:          

	Tên cấu kiện
	Tiết diện  (m)
	Chiều cao 
 (m)
	SLCK
	Tổng KL bêtông (m3)

	
	chiều dài
	chiều rộng
	
	
	

	Dầm
	DT0
	2.525
	0.25
	0.5
	1
	3.16

	
	DT1
	2.525
	0.22
	0.2
	1
	1.57

	CN
	2.525
	1.115
	0.15
	1
	3.57

	Bản thang
	2.7
	0.925
	0.1
	2
	6.08

	Tổng
	 
	 
	 
	 
	14.37


5. Khối lượng bê tông dầm-sàn tầng 5: S=a.b.h.c
     Khi tính toán khối lượng bêtông dầm ta tính theo các trục từ trên xuống dưới và phải trừ đi khối lượng bêtông tại vị trí các nút dầm - cột, dầm – sàn.

     Khi tính toán khối lượng bêtông sàn đã trừ đi khối lượng bêtông tại vị trí

cầu thang bộ và thang máy, cộng thêm khối lượng bêtông ban công trong các phòng
	Tên cấu 
   kiện
	Tiết diện (m)
	Phần phải trừ đi
	Khối lượng 1ck (m3)
	SL
CK 
	Tổng 
KLBT

	
	Chiều dài
	Chiều rộng
	Chiều cao 
	
	
	
	

	D5-01
	22.400
	0.3
	0.5
	3.60
	2.820
	1
	2.820

	D5-02
	5.075
	0.3
	0.5
	0.00
	0.761
	1
	0.761

	D5-03
	12.165
	0.5
	0.3
	1.60
	1.585
	1
	1.585

	D5-03A
	2.125
	0.5
	0.3
	0.00
	0.319
	1
	0.319

	D5-04
	23.710
	0.5
	0.3
	3.20
	3.077
	1
	3.077

	D5-05
	22.400
	0.3
	0.5
	3.20
	2.880
	1
	2.880

	D5-06
	15.100
	0.3
	0.5
	2.87
	1.835
	1
	1.835

	D5-07
	15.410
	0.5
	0.3
	2.32
	1.964
	1
	1.964

	D5-08
	24.960
	0.5
	0.4
	4.39
	4.114
	1
	4.114

	D5-09
	22.400
	0.3
	0.5
	3.95
	2.768
	1
	2.768

	D5-10
	13.600
	0.22
	0.3
	1.60
	0.792
	2
	1.584

	D5-10A
	4.100
	0.22
	0.3
	0.00
	0.271
	2
	0.541

	D5-11
	11.075
	0.25
	0.3
	0.00
	0.831
	1
	0.831

	D5-12
	25.020
	0.25
	0.3
	0.00
	1.877
	1
	1.877

	D5-13
	22.400
	0.25
	0.3
	0.00
	1.680
	1
	1.680

	D5-14
	8.440
	0.22
	0.3
	0.69
	0.512
	1
	0.512

	D5-15
	7.000
	0.22
	0.3
	0.00
	0.462
	1
	0.462

	D5-16
	15.860
	0.25
	0.3
	1.30
	1.092
	1
	1.092

	D5-17
	4.310
	0.3
	0.5
	0.80
	0.527
	1
	0.527

	D5-18
	15.410
	0.25
	0.3
	0.72
	1.102
	1
	1.102

	D5-19
	24.960
	0.25
	0.3
	2.35
	1.696
	1
	1.696

	D5-20
	14.200
	0.22
	0.3
	1.69
	0.826
	1
	0.826

	D5-21
	2.710
	0.22
	0.3
	0.00
	0.179
	1
	0.179

	D5-22
	1.310
	0.22
	0.3
	0.00
	0.086
	2
	0.173

	D5-23
	1.310
	0.22
	0.3
	0.00
	0.086
	2
	0.173

	D5-24
	1.060
	0.25
	0.3
	0.00
	0.080
	2
	0.159

	D5-25
	1.000
	0.11
	0.3
	0.00
	0.033
	3
	0.099

	SÀN
	590
	0.1
	0.00
	59.000
	1
	59.000

	Tổng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	94.631


6.Khối lượng bêtông cầu thang
	Tên cấu kiện
	Tiết diện  (m)
	Chiều cao 
 (m)
	SLCK
	Tổng KL bêtông (m3)

	
	chiều dài
	chiều rộng
	
	
	

	Dầm
	DT0
	2.525
	0.25
	0.5
	1
	0.32

	
	DT1
	2.525
	0.22
	0.2
	1
	0.11

	CN
	2.525
	1.115
	0.15
	1
	0.42

	Bản thang
	2.7
	0.925
	0.1
	2
	0.50

	Tổng
	 
	 
	 
	 
	1.35


9. Khối lượng cốt thép tầng 5:

	Tên ck
	Thể tích BT 
1 loại CK
	HLCK
	KLCT 1 
loại CK(T)
	Tổng KLCT
 1 tầng(T)

	Cột
	 
	 
	 
	 

	C600x600
	1.994
	2%
	0.31
	4.08

	C800x800
	24.192
	2%
	3.77
	 

	   Vách
	 
	 
	 
	 

	Vách 1
	3.96
	2%
	0.62
	 

	Vách 2
	3.47
	2%
	0.54
	1.74

	Vách 3
	1.39
	2%
	0.22
	 

	Vách 4(trừ cửa)
	2.31
	2%
	0.36
	 

	    Dầm-Sàn
	94.631
	1%
	7.38
	7.38

	Cầu thang
	1.35
	1% 
	0.0135
	0.0135

	Tổng
	 
	 
	 
	13.2135


F. KHỐI LƯỢNG TẦNG KĨ THUẬT:
1. Khối lượng ván khuôn lõi thang máy:

 Công thức tính:


Cột vuông, chữ nhật: S = 2(a+b)h (m2)

Cột trụ: 
S =  
[image: image18.wmf]D
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Vách:
 
S =S1 + S2 (m2) 

	Tên CK
	Kích thư​ớc
	Số

l​ượng
	Diện tích

(m2)

	
	Dài

a(m)
	Rộng

b(m)
	Cao

h(m)
	
	

	- Vách thang máy: 
	
	
	
	
	

	+Vách 1
	
	
	
	1
	

	Mặt ngoài
	
	4.8
	4.5
	
	S1= 21.6

	Mặt trong
	
	4.1
	4.5
	
	S2= 18.45

	+Vách 2
	
	
	
	2
	

	Mặt ngoài
	
	2.6
	4.5
	
	S1= 23.4

	Mặt trong
	
	2.1
	4.5
	
	S2= 18.9

	+Vách 3
	
	2.1
	4.5
	1
	S1 = S2=9.45

	+Vách 4(trừ cửa)
	
	
	
	1
	

	Mặt ngoài
	
	2.8
	4.5
	
	S1= 12.6

	Mặt trong
	
	2.1
	4.5
	
	S2= 9.45

	Vk cửa TM
	S=4x0.25x2.2+1x0.25+1x0.25=2.275m2

	Tổng
	
	
	
	
	116.125


2.Khối lượng bêtông cột, lõi:

	Tên CK
	Kích thư​ớc
	Số

lượng
	Thể tích

	
	Dài
	Rộng
	Cao
	
	

	- Vách thang máy: 
	
	
	
	
	

	Vách 1
	0.25
	4.8
	4.5
	1
	5.4

	Vách 2
	0.25
	2.1
	4.5
	2
	4.725

	Vách 3
	0.2
	2.1
	4.5
	1
	1.89

	Vách 4(trừ cửa)
	0.25
	2.8
	4.5
	1
	3.15

	Tổng
	
	
	
	
	15.165


3.Khối lượng ván khuôn cầu thang :

	Tên cấu kiện
	Tiết diện  (m)
	Chiều cao 
 (m)
	SLCK
	Tổng KL bêtông (m3)

	
	chiều dài
	chiều rộng
	
	
	

	Dầm
	DT0
	2.525
	0.25
	0.3
	1
	2.15

	
	DT1
	2.525
	0.22
	0.2
	1
	1.57

	CN
	2.525
	1.2
	0.2
	2
	8.08

	Bản thang
	2.4
	0.925
	0.1
	4
	10.80

	Tổng
	 
	 
	 
	 
	22.59


4.Khối lượng bê tông cầu thang :

	Tên cấu kiện
	Tiết diện  (m)
	Chiều cao 
 (m)
	SLCK
	Tổng KL bêtông (m3)

	
	chiều dài
	chiều rộng
	
	
	

	Dầm
	DT0
	2.525
	0.25
	0.3
	1
	0.19

	
	DT1
	2.525
	0.22
	0.2
	1
	0.11

	CN
	2.525
	1.2
	0.2
	2
	1.21

	Bản thang
	2.4
	0.925
	0.1
	4
	0.89

	Tổng
	 
	 
	 
	 
	2.40


5.Khối lượng ván khuôn dầm , sàn mái :
	Tên cấu
	Tiết diện (m)
	Phần phải trừ đi
	Khối lượng 1ck (m3)
	SL
	Tổng

	   kiện
	Chiều dài
	Chiều rộng
	Chiều cao 
	
	
	CK 
	KLBT

	DM-01
	3.545
	0.25
	0.3
	0.300
	2.758
	1.000
	2.758

	DM-02
	1.35
	0.25
	0.3
	0.000
	1.148
	1.000
	1.148

	DM-03
	6.4
	0.25
	0.3
	0.900
	4.675
	1.000
	4.675

	DM-04
	2.52
	0.25
	0.3
	0.000
	2.142
	1.000
	2.142

	DM-05
	9.545
	0.25
	0.3
	0.000
	8.113
	1.000
	8.113

	DM-06
	5.9
	0.5
	0.3
	0.000
	6.490
	1.000
	6.490

	SÀN
	67.5
	0.1
	67.5

	Tổng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	92.826


6.Khối lượng bê tông dầm ,sàn mái :

	Tên cấu
	Tiết diện (m)
	Phần phải trừ đi
	Khối lượng 1ck (m3)
	SL
	Tổng

	   kiện
	Chiều dài
	Chiều rộng
	Chiều cao 
	
	
	CK 
	KLBT

	DM-01
	3.545
	0.25
	0.3
	0.300
	0.243
	1.000
	0.243

	DM-02
	1.35
	0.25
	0.3
	0.000
	0.101
	1.000
	0.101

	DM-03
	6.4
	0.25
	0.3
	0.900
	0.413
	1.000
	0.413

	DM-04
	2.52
	0.25
	0.3
	0.000
	0.189
	1.000
	0.189

	DM-05
	9.545
	0.25
	0.3
	0.000
	0.716
	1.000
	0.716

	DM-06
	5.9
	0.5
	0.3
	0.000
	0.885
	1.000
	0.885

	SÀN
	67.5
	0.1
	6.75

	Tổng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9.297


7. Khối lượng cốt thép tầng kĩ thuật:
	Tên ck
	Thể tích BT
	HLCK
	KLCT 1
	Tổng KLCT

	
	1 loại CK
	
	loại CK
	 1 tầng

	    Dầm-Sàn
	9.297
	1%
	0.73
	0.73

	Cầu thang
	2.4
	 1%
	0.19
	 0.19

	Tổng
	 
	 
	 
	0.92


8.Xây tường:    V = (diện tích tường.bề dày tường
                              =(35,11.0,52+3,88.0,22).1,95+(17,48.0,52+21,21.0,22).2,5

                              =71,66 m3
10.Trát tường trong+trần:  Str = 85.117+71.66=156.78m2
11.Lắp dựng vách kính:     Scửa = 68.8m2
3.Lát gạch chống nóng:    Sl = 432.85m2
H. HOÀN THIỆN:
1.Hoàn thiện trong nhà:

a.Tầng 1:

*Xây tường

- Công thức tính: V= ((diện tích tường- ( diện tích cửa) x chiều dày tường

	Tên CK
	Kích th​ước
	(Diện tích cửa

(m2)
	Thể tích  V(m3)

	
	(C.dài    l(m)
	Cao  h(m)
	
	

	T​ường 220
	98.34
	3.9
	13.66
	81.37

	T​ường 110
	12.29
	3.9
	3.96
	4.84

	Tổng
	
	
	
	86.21


*Trát: 

-Trát tường trong nhà+ cột +vách TM: 
	Tên CK
	Kích thư​ớc
	∑diện tích cửa

(m2)
	Diện tích  S(m2)

	
	(C.dài    l(m)
	Cao  h(m)
	
	

	-Tường
	
	
	
	

	Tư​ờng 220
	98.34
	4.5
	13.66
	428.87

	T​ường 110
	12.29
	4.5
	3.96
	51.35


	Tên CK
	C.dài   
(m)
	C.rộng
(m)
	C.cao  
h(m)
	Số lượng
	Diện tích  
(m2)

	- Cột
	
	
	
	
	

	Cột 60x60
	0.6
	0.6
	3.9
	10
	93.6

	Cột 80x80
	0.8
	0.8
	3.9
	14
	174.72

	-Vách
	
	
	
	
	

	Vách 1
	4.8
	
	4.5
	1
	21.6

	Vách 2
	2.1
	
	4.5
	2
	9.45


-Trát trần:      S =  diện tích trần 

                   (S = 905 m2
 Vậy (Str = 428.87+51.35+93.6+174.72+21.6+9.45+905=1684.59m2
*Lát nền bằng gạch granit nhẵn bóng (600x600):           
  - Diện tích lát:   S = diện tích sàn – (diện tích chân tường – diện tích TM
                  S = 905-(98,34.0,22+12.29.0,11)-51,36= 830,65 m2”

*) Lắp dựng cửa tầng 1:

Dựa vào bản vẽ chi tiết cửa, mặt bằng kiến trúc ta có: 
	Tên cửa
	Tiết diện
	SL
	Diện tích
 (m2)

	
	Rộng
	Cao
	
	

	Cửa đi 1
	2.6
	2.2
	1
	5.72

	Cửa đi 2
	1.5
	2.2
	1
	3.30

	Cửa đi 3
	2
	2.2
	1
	4.40

	Cửa đi 4
	0.9
	2.2
	4
	7.92

	Cửa đi 5
	1.4
	2.2
	2
	6.16


	Vách kính
	101.38
	3.9
	1
	395.38

	Tổng
	 
	 
	 
	422.88


c,Tầng 5÷10:

*Xây tường :

- Công thức tính: V= ((diện tích tường- ( diện tích cửa) x chiều dày tường

	Tên CK
	Kích th​ước
	(Diện tích cửa

(m2)
	Thể tích  V(m3)

	
	(C.dài    l(m)
	Cao  h(m)
	
	

	T​ường 220
	34.095
	2.54
	0
	19.05

	Tổng
	
	
	
	19.05


*Trát: 

-Trát tường trong nhà+ cột +vách TM: 

	Tên CK
	Kích thư​ớc
	∑diện tích cửa

(m2)
	Diện tích  S(m2)

	
	(C.dài    l(m)
	Cao  h(m)
	
	

	-Tường
	
	
	
	

	Tư​ờng 220
	34.095
	2.54
	0
	86.6


	Tên CK
	C.dài   

(m)
	C.rộng

(m)
	C.cao  

h(m)
	Số lượng
	Diện tích  

(m2)

	- Cột
	
	
	
	
	

	Cột 60x60
	0.6
	0.6
	2.7
	2
	12.96

	Cột 80x80
	0.8
	0.8
	2.7
	14
	120.96

	-Vách
	
	
	
	
	

	Vách 1
	4.8
	
	4.5
	1
	21.6

	Vách 2
	2.1
	
	4.5
	2
	18.9


-Trát trần:      S =  diện tích trần 

                   (S = 590 m2
 Vậy (Str = 86,6+12,96+120,96+21,6+18,9+590=851,02m2

*)Lát gạch granite nhẵn bóng (600x600):
- Diện tích lát:   S = diện tích sàn – (diện tích chân tường(vách) – diện tích TM
                 S = 590-34,095.0,22-12,48-42.69.0,25 = 559,35 m2
*)Lắp cửa :
	Tên cửa
	Tiết diện
	SL
	Diện tích
 (m2)

	
	Rộng
	Cao
	
	

	Vách kính 1
	42.69
	3.3
	1
	140.88

	Tổng
	 
	 
	 
	140.88


2.Hoàn thiện ngoài nhà:
a,Trát ngoài toàn bộ:
Tầng 1 : S1=113.96m2
Tầng 2,3 : S2=(53,87.4,5+39,916.0,9).2=826,68
Tầng 4÷10 : S3=17,4.3,3.6=344,52

Tầng kĩ thuật : S4 =42,32.2,5+49,42.1,95=204,444
Tổng diện tích trát ngoài toàn bộ:
     S=S1+S2+S3+S4=1489,604
b,Sơn toàn bộ công trình:

- Diện tích sơn toàn bộ công trình= diện tích trát toàn bộ trong và ngoài công trình
( (S sơn= 1489,604+1684,59.3+851,02.6=11649,5m2
3.Hoàn thiện các công tác khác:

- Hoàn thiện lắp đặt khu vệ sinh

- Lắp đặt điện nước

- Thu dọn vệ sinh và bàn giao
                                 BẢNG TIEN LƯỢNG KHỐI LƯỢNG
	MÃ HIỆU
	TÊN CÔNG VIỆC
	ĐƠN 
VỊ
	KHỐI
LƯỢNG
	Đ.MỨC
	N.CẦU

	
	
	
	
	N.Công
	Máy
	N.Công
	Máy

	 
	Công tác chuẩn bị
	công
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	PHẦN MÓNG
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	AC.32122
	Cọc khoan nhồi ( 2 máy)
	cọc
	55
	30
	 
	30
	 

	AB.25411
	Đào đất móng bằng máy
	100m3
	38.2887
	 
	450
	 
	 

	AB.11441
	Đào đất móng bằng thủ công
	m3
	150.88
	1.04
	 
	157
	 

	AA.22310
	Phá bê tông đầu cọc
	m3
	21.59
	0.72
	 
	16
	 

	AF.11120
	Đổ BT lót (móng + giằng)
	m3
	23.51
	1.18
	 
	28
	 

	AF.61120
	G.C.L.D CT móng + giằng 
(φ ≤18)
	T
	7.98
	8.34
	 
	67
	 

	AF.81111
	G.C.L.D VK móng + 
giằng (70%)
	100m2
	7.6408
	9.527
	 
	73
	 

	AF.31120
	Đổ BT móng + giằng
	m3
	399.37
	 
	60
	 
	7

	 
	Bảo dưỡng bê tông đài móng
	công
	 
	2
	 
	2
	 

	AF.82111
	Dỡ VK móng + giằng (30%)
	100m2
	7.6408
	4.083
	 
	31
	 

	AB.62111
	Lấp đất hố móng+tôn nền
	100m3
	6.2465
	25
	0.09
	25
	1

	 
	TẦNG 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	AF.61432
	G.C.L.D cốt thép cột ,lõI (φ >18)
	T
	10.01
	8.85
	 
	89
	 

	AF.82111
	G.C.L.D VK cột ,lõi (70%)
	100m2
	3.939
	26.8
	 
	106
	 

	AF.22250
	Đổ BT cột,lõi
	m3
	64.145
	 
	60
	0
	1

	AF.82111
	Tháo ván khuôn cột, lõi (30%)
	100m2
	3.939
	11.48
	 
	45
	 

	AF.82311
	G.C.L.D VK dầm, sàn, cầu 
thang(70%)
	100m2
	13.83
	16.1
	 
	223
	 

	AF.61522
	G.C.L.D cốt thép dầm, sàn,
 cầu thang
	T
	10.76
	10.41
	 
	112
	 

	AF.32310
	Đổ BT dầm, sàn , cầu thang
	m3
	139.9
	2.56
	60
	358
	2

	 
	Bảo dưỡng bêtông
	công
	 
	2
	 
	0
	 

	AF.82311
	Dỡ VK dầm, sàn,cầu 
thang(30%)
	100m2
	13.83
	6.9
	 
	95
	 

	AE.22210
	Xây tường gạch
	m3
	86.21
	1.92
	 
	166
	 

	AH32211
	Lắp dựng khuôn cửa
	m2
	27.5
	0.4
	 
	11
	 

	AK.21220
	Trát tường trong + trần
	m2
	1290.94
	0.2
	 
	258
	 

	AK.51224
	Lát nền (Gạch granite 600x600)
	m2
	905
	0.14
	 
	127
	 

	 
	Công tác khác
	công
	 
	15
	 
	15
	 

	 
	TẦNG 5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	AF.61413
	G.C.L.D cốt thép cột ,lõi 
 (φ >18)
	T
	5.82
	11.21
	 
	65
	 

	AF.82121
	G.C.L.D VK cột ,lõi (70%)
	100m2
	2.2662
	28
	 
	63
	 

	AF.22270
	Đổ BT cột,lõi
	m3
	37.27
	 
	60
	0
	1

	AF.82121
	Tháo ván khuôn cột, lõi (30%)
	100m2
	2.2662
	12
	 
	27
	 

	AF.86321
	G.C.L.D VK dầm, sàn, cầu 
thang(70%)
	100m2
	9.36
	18.75
	 
	176
	 

	AF.61523
	G.C.L.D cốt thép dầm, sàn,
 cầu thang
	T
	7.39
	11.45
	 
	85
	 

	AF.32310
	Đổ BT dầm, sàn , cầu thang
	m3
	95.98
	 
	60
	0
	2

	 
	Bảo dưỡng bêtông
	công
	 
	 
	 
	0
	 

	AF.86321
	Dỡ VK dầm, sàn,cầu 
thang(30%)
	100m2
	9.36
	7.5
	 
	70
	 

	AE.22210
	Xây tường gạch
	m3
	19.05
	1.92
	 
	37
	 

	AK.21220
	Trát tường trong + trần
	m2
	559.35
	0.2
	 
	112
	 

	AK.51224
	Lát nền (Gạch granite 600x600)
	m2
	590
	0.14
	 
	83
	 

	 
	Công tác khác
	công
	 
	15
	 
	15
	 

	 
	TẦNG KĨ THUẬT
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	AF.61413
	G.C.L.D cốt thép lõi 
 (φ >18)
	T
	1.5
	11.21
	 
	17
	 

	AF.82121
	G.C.L.D VK lõi (70%)
	100m2
	1.16125
	28
	 
	33
	 

	AF.22270
	Đổ BT cột,lõi
	m3
	15.165
	 
	60
	 
	0

	AF.82121
	Tháo ván khuôn cột, lõi (30%)
	100m2
	1.16125
	12
	 
	14
	 

	AF.82321
	G.C.L.D VK dầm, sàn, cầu 
thang(70%)
	100m2
	1.154
	18.75
	 
	22
	 

	AF.61523
	G.C.L.D cốt thép dầm, sàn,
 cầu thang
	T
	0.92
	11.45
	 
	11
	 

	AF.32310
	Đổ BT dầm, sàn , cầu thang
	m3
	11.7
	 
	60
	 
	0

	 
	Bảo dưỡng bêtông
	công
	 
	 
	 
	2
	 

	AF.82321
	Dỡ VK dầm, sàn,cầu 
thang(30%)
	100m2
	1.154
	7.5
	 
	9
	 

	AE.22210
	Xây tường gạch
	m3
	71.66
	1.92
	 
	138
	 

	AK.21220
	Trát tường trong + trần
	m2
	156.78
	0.2
	 
	31
	 

	AK.54210
	Lát gạch chống nóng
	m2
	432.85
	0.18
	 
	78
	 

	 
	Công tác khác
	công
	 
	15
	 
	15
	 

	 
	HOÀN THIỆN
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	AK.21120
	Trát ngoài toàn bộ
	m2
	1489.6
	0.26
	 
	387
	 

	AK.84620
	Sơn toàn bộ công trình
	m2
	9463.64
	0.066
	 
	625
	 

	AI.63231
	Lắp vách kính
	m2
	1664.96
	0.05
	 
	83
	 

	AH.32111
	Lắp đặt cửa
	m2
	358.17
	0.25
	 
	90
	 

	 
	Lắp đặt thiết bị
	 công
	 
	 
	 
	15
	 

	 
	Thu dọn vệ sinh và bàn giao
	 công
	 
	 
	 
	15
	 

	 
	KẾT THÚC
	 
	 
	 
	 
	 
	 


III. TIẾN ĐỘ

1.Vạch tiến độ :

 -Trình tự , mối quan hệ và thời gian giữa các công việc được thể hiện trên bản vẽ TC-01.
  - Nhu cầu nhân công = khối lượng công việc x định mức nhân công .

  - Thời gian thi công của 1 công việc = Nhu cầu nhân công/ Số nhân công thực hiện công việc đó.

*)Công tác làm móng :

     - Cọc khoan nhồi sử dụng 2 máy : Thời gian làm xong 1 cọc khoảng 1 ngày  , 55 cọc , sử dụng 2 máy dự tính làm trong 25 ngày .Số nhân công thực hiện là 30 người , 15 người cho mỗi máy : người điểu khiển máy khoan , người điều khiển cần cẩu , người điều khiển búa rung hạ ống vách , kĩ sư chỉ đạo , người làm công tác định vị , người hạ , nối lồng thép,người điều chỉnh giữ ống đổ , người điều khiển máy bơm bê tông ,bơm bentonite.
     - Đào đất móng bằng máy : sử dụng máy đào công suất 450m3/ 1 ca , 4 xe chở đất cho 1 máy đào . Từ khối lượng đào đất xác định được số ngày .Số người trong 1 ca máy là 15 người bao gồm : người lái máy, kĩ sư chỉ đạo, người định vị , người điểu khiển xe chở đất.
     - Đào đất bằng thủ công : số lượng nhân công phải lớn hơn mới có thế đảm bảo rút ngắn thời gian thi công .

    - Gia công lắp dựng cốt thép móng , giằng : dựa theo nhu cầu tính số nhân công trong đó có : người gia công như làm sạch bề mặt ,kéo , uốn , nắn thẳng ;người thực hiện công tác hàn cốt thép ; người thực hiện việc nối buộc ;thực hiện lắp dựng cốt thép.
    - Gia công lắp dựng ván khuôn móng, giằng :nhân công tham gia bao gồm : điều khiển cần trục tháp di chuyển ván khuôn , người định vị ,người giữ ổn định ván khuôn , người gia công làm sạch bề mặt ván khuôn .
    - Đổ bê tông móng giằng : bằng máy tự hành công suất 60m3/ h . Từ khối lượng bê tông xác định được số ngày .Và khi đổ bê tông thì công trường nghỉ cả ngày , nên lấy số công nhân theo đội đổ bê tông gồm 15 người : người điểu khiển máy đổ bê tông , người chỉ đạo ,phục vụ di chuyển vòi bơm, điều khiển máy đầm dùi .
     - Dựa trên nhu cầu của từng công việc , với các công việc khối lượng nhẹ như đổ bê tông lót móng , đập bê tông đầu cọc nên làm trong 1 ngày .
*) Công tác thi công phần thân :

     - Công tác gia công cốt thép cột ,lõi  : thực hiện sau khi lấp đất hố móng và tôn nền .Dựa trên nhu cầu nhân công cho 23 người thực hiện trong 4 ngày. Bao gồm : người gia công làm sạch bề mặt , cắt , kéo, uốn; hàn cốt thép ;người làm công tác vận chuyển ; nối, buộc , lắp dựng cốt thép.
     - Công tác gia công lắp dựng ván khuôn cột , lõi :Sau công tác gia công cốt thép cột, lõi  1 ngày cho 27 người làm trong 4 ngày bao gồm các công việc : vận chuyển ván khuôn , lấy dấu , ghép ván khuôn và kiểm tra cố định ván khuôn.
     - Đổ bê tông cột , lõi : 1 tổ thợ đổ bê tông khoảng 15 người : phục vụ di chuyển vỏi bơm ; phụ trách đổ bt vào cột , lõi ; đầm bê tông ...Với máy bơm có công suất 60m3/h , dựa trên khối lượng bê tông , tính ra mất 1 ca đổ bê tông .Nhưng sau khi đổ công trường nghỉ ngày hôm đó .Vậy đổ bê tông cột , lõi tính 1 ngày khoảng 15 người thực hiện .

     - Bảo dưỡng bê tông cột , lõi : Bê tông phải được giữ ẩm ít nhất 7 ngày 7 đêm .Nhưng do sau đấy  ta thi công hệ dầm sàn , phủ lên trên nên chỉ cần bảo dưỡng trong 2 ngày .

     - Tháo ván khuôn cột , lõi : Do ván khuôn cột là ván khuôn không chịu lực nên sau 1 ngày có thể tháo ván khuôn cột để làm công tác khác .Nhu cầu nhân công lấy khoảng 30% so với công tác lắp dựng ván khuôn , lấy 23 nhân công thực hiện trong 2 ngày.
     - Gia công lắp dựng ván khuôn dầm , sàn, cầu thang : sau 1 ngày khi công tác tháo dỡ ván khuôn cột, lõi được bắt đầu  , khoảng 37 người làm trong 6 ngày .
     - Gia công lắp dựng cốt thép dầm ,sàn , cầu thang : sau 1 ngày khi công tác gia công lắp dựng ván khuôn được bắt đầu .Công tác này phải kết thúc sau công tác gia công lắp dựng ván khuôn dầm , sàn , chọn 19 người làm trong vòng 6 ngày .
     - Đổ bê tông dầm ,sàn , cầu thang ( đổ thủ công ) : đổ trong 1 ngày với 1 tổ thợ 15 người: phục vụ di chuyển vỏi bơm ; phụ trách đổ bt vào cột , lõi ; đầm bê tông ...Với máy bơm có công suất 60m3/h , dựa trên khối lượng bê tông , tính ra mất 1 ca đổ bê tông .Nhưng sau khi đổ công trường nghỉ ngày hôm đó .
     - Bảo dưỡng bê tông dầm , sàn  : giữ ẩm khoảng  7 ngày đêm .Cho 2 người thực hiện công tác bảo dưỡng từ đầu đến cuối công trình.

     - Dỡ ván khuôn dầm , sàn, cầu thang : dỡ sau khi công tác đổ bê tông kết thúc được 23 ngày .Lúc đấy bê tông mới đạt cường độ .Chọn 19 người thực hiện công tác trong vòng 5 ngày  ( ảnh hưởng đến A max).
     - Xây tường gạch sau khi kết thúc công tác dỡ ván khuôn dầm , sàn ,cầu thang.
     - Lắp dựng khuôn cửa bắt đầu sau 7 ngày khi công tác xây tường bắt đầu .
     - Trát tường trong + trần bắt đầu sau khi công tác lắp dựng khuôn cửa kết thúc.

     - Lát nền bắt đầu sau khi công tác trát tường + trần kết thúc .

     - Đối với công tác gia công cốt thép nên chú ý đến thời gian , không nên kéo dài ngày do liên quan đến công việc bảo quản cốt  thép trên công trường , mất thời gian cho việc đánh gỉ.

     - Các tầng làm theo trình tự như trên 

  *)Công tác hoàn thiện :
     - Trát tường ngoài toàn bộ sau khi lát gạch chống nóng thi công xong tầng cuối cùng .

     - Lắp vách kính : được thực hiện sau khi trát ngoài toàn bộ xong , tránh dây bẩn lên vách kính .Sau đó sơn toàn bộ công trình , lắp đặt thiết bị , thu dọn và bàn giao công trình .

   *)Lập tổ đội : 
       Trong các công tác , để thực hiên 1 cách chuyên nghiệp và dây chuyền , ta lập 2 tổ đội chuyên nghiệp là làm các công tác xây tường  và trát tường trong + trần .Hai tổ đội này sẽ làm liên tục ,kết thúc ở tầng này và làm tiếp ở tầng trên .
       Tuy nhiên , khối lượng công việc xây tường của tầng 5-10 ít ( lắp vách kính ) ,để tiết kiệm , ta chỉ thực hiện chia tổ đội đối với 5 tầng dưới .
2.Đánh giá tiến độ :

- Nhân lực là dạng tài nguyên đặc biệt không dự trữ được , do đó cần phải sử dụng hợp lí trong suốt thời gian thi công.

-Các hệ số đánh giá chất lượng biểu đồ nhân lực .

2.1.Hệ số không điều hòa về sử dụng nhân công K1:
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Trong đó :

   Amax=91 người : số công nhân cao nhất trên công trường.

   Atb : số công nhân trung bình trên công trường.

   S =15232 : tổng số công lao động

   T=296 ngày : tổng thời gian thi công
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2.2.Hệ số phân bố lao động không đều K2:

   Số công dư : Sdư=2575
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Kết luận : Biểu đồ nhân lực tương đối hợp lý , sử dụng lao động hiệu quả .
2.Phân chia công việc trong các tổ đội :

	STT
	Tên công việc
	Ngày thực hiện
	Tổng nhân công
	Số tổ đội
	Công đoạn
	Nhân 
công

	1
	Công tác chuẩn bị
	2
	 
	 
	Chuẩn bị mặt bằng thi công
	NC[2]

	
	
	
	
	
	XD cơ sở hạ tầng phục vụ thi công
	NC[6]

	
	
	
	
	
	An toàn lao động và vệ sinh môi 
trường trong XD
	NC[2]

	PHẦN MÓNG
	 

	2
	Cọc khoan nhồi  
	25
	30
	3
	Định vị , giác móng
	NC[2]

	
	
	
	
	
	Điểu khiển máy khoan
	NC[1]

	
	
	
	
	
	Điều chỉnh hạ ống vách
	NC[2]

	
	
	
	
	
	Nối, buộc , lồng thép
	NC[3]

	
	
	
	
	
	Đổ bê tông và rút ống vách
	NC[2]

	3
	Đào đất bằng máy
	3
	15
	3
	Lái máy xúc
	NC[1]

	
	
	
	
	
	Chỉ đạo hướng dẫn
	NC[1]

	
	
	
	
	
	Điều khiển xe chở đất
	NC[3]

	4
	Đào đất thủ công
	4
	39
	4
	Đào đất
	NC[6]

	
	
	
	
	
	Vận chuyển thủ công
	NC[4]

	5
	Đổ bê tông lót bằng thủ công
	1
	28
	7
	 Trộn vữa bê tông
	NC[1]

	
	
	
	
	
	Đầm bê tông
	NC[2]

	
	
	
	
	
	Đổ bê tông
	NC[4]

	6
	Đập bê tông đầu cọc
	1
	16
	2
	Phá dỡ đầu cọc
	NC[5]

	
	
	
	
	
	Cắt cốt thép đầu cọc
	NC[2]

	
	
	
	
	
	Công tác vệ sinh
	NC[1]

	7
	G.C.L.D CT đài và giằng
	3
	22
	3
	Công tác cắt uốn thép
	NC[1]

	
	
	
	
	
	Công tác hàn thép
	NC[1]

	
	
	
	
	
	Công tác lắp dựng cốt thép
	NC[5]

	8
	G.C.L.D VK đài và giằng
	3
	24
	2
	Vận chuyển ván khuôn
	NC[3]

	
	
	
	
	
	Lấy dấu
	NC[1]

	
	
	
	
	
	Ghép ván khuôn
	NC[6]

	
	
	
	
	
	Kiểm tra và cố định ván khuôn
	NC[2]

	9
	Đổ bê tông đài , giằng
	1
	15
	2
	Trộn vữa và kiểm tra độ sụt vữa bê tông
	NC[1]

	
	
	
	
	
	Đầm bê tông
	NC[2]

	
	
	
	
	
	Đổ bê tông
	NC[5]

	10
	Bảo dưỡng bê tông
	2
	2
	 
	Che phủ và tưới nước
	NC[2]

	11
	Tháo dỡ ván khuôn đài và giằng
	1
	31
	3
	Tháo dỡ
	NC[7]

	
	
	
	
	
	Vận chuyển
	NC[3]

	12
	Lấp đất móng và tôn nền
	2
	25
	 
	 
	NC[10]

	13
	Công tác khác
	5
	15
	 
	Thu dọn sau các công tác
	NC[5]

	TẦNG 1÷5
	 

	14
	G.C.L.D.C.T cột, vách
	4
	23
	3
	Hàn bằng máy
	NC[1]

	
	
	
	
	
	Công tác cắt uốn thép
	NC[1]

	
	
	
	
	
	Vận chuyển lên cao
	NC[1]

	
	
	
	
	
	Lắp dựng
	NC[5]

	15
	G.C.L.D.V.K cột , vách
	4
	27
	2
	Vận chuyển ván khuôn
	NC[4]

	
	
	
	
	
	Lấy dấu
	NC[1]

	
	
	
	
	
	Ghép ván khuôn
	NC[7]

	
	
	
	
	
	Kiểm tra và cố định ván khuôn
	NC[2]

	16
	Đổ BT cột
	1
	15
	2
	Trộn vữa và kiểm tra độ sụt vữa bê tông
	NC[1]

	
	
	
	
	
	Đầm bê tông
	NC[2]

	
	
	
	
	
	Đổ bê tông
	NC[5]

	17
	Bảo dưỡng bê tông
	2
	2
	 
	 
	NC[2]

	18
	T.D.V.K cột trụ
	2
	23
	2
	Tháo dỡ
	NC[8]

	
	
	
	
	
	Vận chuyển
	NC[4]

	19
	G.C.L.D.V.K dầm, sàn, cầu thang
	6
	37
	3
	Vận chuyển ván khuôn
	NC[2]

	
	
	
	
	
	Lấy dấu
	NC[1]

	
	
	
	
	
	Ghép ván khuôn
	NC[7]

	
	
	
	
	
	Kiểm tra và cố định ván khuôn
	NC[3]

	20
	G.C.L.D.C.T dầm, sàn, cầu thang
	6
	19
	2
	Hàn bằng máy
	NC[1]

	
	
	
	
	
	Công tác cắt uốn thép
	NC[1]

	
	
	
	
	
	Vận chuyển lên cao
	NC[1]

	
	
	
	
	
	Lắp dựng
	NC[7]

	21
	Đổ bêtông dầm, sàn, cầu thang
	1
	15
	2
	Trộn vữa và kiểm tra độ sụt vữa bê tông
	NC[2]

	
	
	
	
	
	Đầm bê tông
	NC[4]

	
	
	
	
	
	Đổ bê tông
	NC[3]

	22
	Bảo dưỡng bê tông
	7
	2
	
	 
	NC[2]

	23
	T.D.V.K dầm, sàn, cầu thang
	5
	19
	2
	Tháo dỡ
	NC[7]

	
	
	
	
	
	Vận chuyển
	NC[3]

	24
	Xây tường  gạch
	11
	15
	2
	Căng dây lấy dấu
	NC[1]

	
	
	
	
	
	Vận chuyển vật liệu
	NC[2]

	
	
	
	
	
	Xây tường
	NC[4]

	
	
	
	
	
	Kiểm tra
	NC[1]

	25
	Lắp khuôn cửa
	3
	4
	1
	 
	NC[4]

	26
	Trát trong
	16
	16
	2
	Trộn và vận chuyển vữa
	NC[4]

	
	
	
	
	
	Trát
	NC[4]

	27
	Lát gạch
	5
	25
	3
	Trộn và vận chuyển vữa, gạch
	NC[4]

	
	
	
	
	
	Lát gạch
	NC[4]

	28
	Công tác khác
	6
	 
	
	Thu dọn
	NC[5]

	TẦNG 5-10
	 

	29
	G.C.L.D.C.T cột, vách
	3
	21
	3
	Hàn bằng máy
	NC[1]

	
	
	
	
	
	Công tác cắt uốn thép
	NC[1]

	
	
	
	
	
	Vận chuyển lên cao
	NC[1]

	
	
	
	
	
	Lắp dựng
	NC[4]

	30
	G.C.L.D.V.K cột , vách
	3
	21
	2
	Vận chuyển ván khuôn
	NC[2]

	
	
	
	
	
	Lấy dấu
	NC[1]

	
	
	
	
	
	Ghép ván khuôn
	NC[7]

	
	
	
	
	
	Kiểm tra và cố định ván khuôn
	NC[2]

	31
	Đổ BT cột
	1
	15
	2
	Trộn vữa và kiểm tra độ sụt vữa bê tông
	NC[2]

	
	
	
	
	
	Đổ bê tông
	NC[3]

	
	
	
	
	
	Đầm bê tông
	NC[4]

	32
	T.D.V.K cột trụ
	2
	14
	2
	Tháo dỡ
	NC[5]

	
	
	
	
	
	Vận chuyển
	NC[2]

	33
	G.C.L.D.V.K dầm, sàn, cầu thang
	7
	26
	2
	Vận chuyển ván khuôn
	NC[2]

	
	
	
	
	
	Lấy dấu
	NC[1]

	
	
	
	
	
	Ghép ván khuôn
	NC[7]

	
	
	
	
	
	Kiểm tra và cố định ván khuôn
	NC[3]

	34
	G.C.L.D.C.T dầm, sàn, cầu thang
	6
	14
	1
	Hàn bằng máy
	NC[2]

	
	
	
	
	
	Công tác cắt uốn thép
	NC[1]

	
	
	
	
	
	Vận chuyển lên cao
	NC[1]

	
	
	
	
	
	Lắp dựng
	NC[10]

	35
	Đổ bêtông dầm, sàn, cầu thang
	1
	15
	2
	Trộn vữa và kiểm tra độ sụt vữa bê tông
	NC[1]

	
	
	
	
	
	Đổ bê tông
	NC[3]

	
	
	
	
	
	Đầm bê tông
	NC[4]

	36
	Bảo dưỡng bê tông
	9
	2
	 
	 
	NC[2]

	37
	T.D.V.K dầm, sàn, cầu thang
	5
	18
	2
	Tháo dỡ
	NC[6]

	
	
	
	
	
	Vận chuyển
	NC[3]

	38
	Xây tường 
	3
	14
	2
	Căng dây lấy dấu
	NC[1]

	
	
	
	
	
	Vận chuyển vật liệu
	NC[2]

	
	
	
	
	
	Xây tường
	NC[3]

	
	
	
	
	
	Kiểm tra
	NC[1]

	39
	Trát trong
	6
	19
	3
	Trộn và vận chuyển vữa
	NC[3]

	
	
	
	
	
	Trát
	NC[4]

	40
	Lát gạch
	4
	21
	3
	Trộn và vận chuyển vữa
	NC[3]

	
	
	
	
	
	Lát gạch
	NC[4]

	41
	Công tác khác
	7
	15
	 
	Thu dọn
	NC[15]

	TẦNG KĨ THUẬT
	 

	43
	G.C.L.D.C.T cột, vách
	2
	8
	1
	Hàn bằng máy
	NC[1]

	
	
	
	
	
	Công tác cắt uốn thép
	NC[1]

	
	
	
	
	
	Vận chuyển lên cao
	NC[1]

	
	
	
	
	
	Lắp dựng
	NC[5]

	44
	G.C.L.D.V.K cột , vách
	2
	17
	1
	Vận chuyển ván khuôn
	NC[3]

	
	
	
	
	
	Lấy dấu
	NC[1]

	
	
	
	
	
	Ghép ván khuôn
	NC[9]

	
	
	
	
	
	Kiểm tra và cố định ván khuôn
	NC[4]

	45
	Đổ BT cột
	1
	10
	1
	Trộn vữa và kiểm tra độ sụt vữa bê tông
	NC[2]

	
	
	
	
	
	Đổ bê tông
	NC[4]

	
	
	
	
	
	Đầm bê tông
	NC[5]

	46
	T.D.V.K cột trụ
	1
	14
	2
	Tháo dỡ
	NC[5]

	
	
	
	
	
	Vận chuyển
	NC[2]

	47
	G.C.L.D.V.K dầm, sàn, cầu thang
	2
	13
	1
	Vận chuyển ván khuôn
	NC[2]

	
	
	
	
	
	Lấy dấu
	NC[1]

	
	
	
	
	
	Ghép ván khuôn
	NC[7]

	
	
	
	
	
	Kiểm tra và cố định ván khuôn
	NC[3]

	48
	G.C.L.D.C.T dầm, sàn, cầu thang
	1
	11
	1
	Hàn bằng máy
	NC[2]

	
	
	
	
	
	Công tác cắt uốn thép
	NC[1]

	
	
	
	
	
	Vận chuyển lên cao
	NC[1]

	
	
	
	
	
	Lắp dựng
	NC[7]

	49
	Đổ bêtông dầm, sàn, cầu thang
	1
	10
	1
	Trộn vữa và kiểm tra độ sụt vữa bê tông
	NC[2]

	
	
	
	
	
	Đổ bê tông
	NC[4]

	
	
	
	
	
	Đầm bê tông
	NC[4]

	50
	Bảo dưỡng bê tông
	9
	2
	 
	 
	NC[2]

	51
	T.D.V.K dầm, sàn, cầu thang
	1
	11
	1
	Tháo dỡ
	NC[7]

	
	
	
	
	
	Vận chuyển
	NC[4]

	52
	Xây tường  thẳng
	6
	23
	3
	Căng dây lấy dấu
	NC[1]

	
	
	
	
	
	Vận chuyển vật liệu
	NC[2]

	
	
	
	
	
	Xây tường
	NC[4]

	
	
	
	
	
	Kiểm tra
	NC[1]

	54
	Trát trong
	2
	16
	2
	Trộn và vận chuyển vữa
	NC[2]

	
	
	
	
	
	Trát
	NC[6]

	55
	Lát gạch
	3
	26
	4
	Trộn và vận chuyển vữa
	NC[2]

	
	
	
	
	
	Lát gạch
	NC[5]

	56
	Công tác khác
	7
	15
	
	Thu dọn
	NC[5]

	HOÀN THIỆN
	 

	57
	Trát ngoài toàn bộ
	25
	16
	3
	Trộn và vận chuyển vữa
	NC[2]

	
	
	
	
	
	Trát tường
	NC[3]

	58
	Lăn sơn toàn bộ CT
	30
	21
	5
	Pha trộn sơn
	NC[1]

	
	
	
	
	
	Lăn sơn
	NC[3]

	 
	Lắp vách kính
	7
	21
	 
	 
	NC[21]

	 
	Lắp cửa
	6
	15
	 
	 
	NC[15]

	59
	Lắp điện nước, thiết bị
	75
	15
	 
	 
	NC[1]

	60
	Thu dọn mặt bằng
	3
	15
	 
	 
	NC[15]

	KẾT THÚC


IV. LẬP TỔNG MẶT BẰNG THI CÔNG:
1. Cơ sở tính toán:
- Căn cứ vào yêu cầu của tổ chức thi công, tiến độ thực hiện công trình, ta xác định được nhu cầu cần thiết về vật tư, thiết bị, máy phục vụ thi công, nhân lực nhu cầu phục vụ sinh hoạt.

- Căn cứ vào tình hình cung cấp vật tư thực tế. 

- Căn cứ vào tình hình mặt bằng thực tế của công trình ta bố trí các công trình tạm, kho bãi theo yêu cầu cần thiết để phục phụ cho công tác thi công, đảm tính chất hợp lý.

2. Mục đích:

- Tính toán lập tổng mặt bằng thi công là đảm bảo tính hiệu quả kinh tế trong công tác quản lý, thi công thuận lợi, hợp lý hoá trong dây truyền sản xuất, tránh trường hợp di chuyển chồng chéo, gây cản trở lẫn nhau trong quá trình thi công.

- Đảm bảo tính ổn định phù hợp trong công tác phục vụ cho công tác thi công, không lãng phí, tiết kiệm (tránh được trường hợp không đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất.

3. Tính toán lập tổng mặt bằng thi công:

3.1. Số lượng cán bộ công nhân viên trên công trường và nhu cầu diện tích sử dụng: 

*Tính số lượng công nhân trên công trường:
a) Số công nhân xây dựng cơ bản trực tiếp thi công :

Theo biểu đồ tiến độ thi công thì :

                                     Atb = 
[image: image24.wmf]51

296

15232

=

=

T

S

 (người)

b)Số công nhân làm việc ở các xưởng phụ trợ :

B = K%.Atb
lấy K=30% đối với các công trường xây dựng công trình dân dụng ở trong thành phố 
                              B = 0,3.51 = 15 (người)

c) Số cán bộ công, nhân viên kỹ thuật :

                              C = 6%.(A+B) = 6%.(51+ 15) = 4 (người) )

d) Số cán bộ nhân viên hành chính : 

D = 4%.(A+B+C) = 4%.(51 +15 + 4 ) = 2,8 (người) ( Chọn D = 3(người)

e) Số nhân viên dịch vụ:



E = S% ( A + B +C + D ) Với công trường nhỏ S = 5%

                 (E = 5%.( 51 + 15 + 4+ 3 ) = 3,65 ( người) 

                 (Chọn E = 4 (người).

- Tổng số cán bộ công nhân viên công trường :

 G =1,06(A + B + C + D + E) = 1,06.(51 + 15+ 4 +3 + 4) = 82(người)          

                 (1,06 là hệ số kể đến người nghỉ ốm , nghỉ phép )

*) Diện tích sử dụng:

a) Nhà làm việc của cán bộ, nhân viên kỹ thuật

    Số cán bộ là 4 + 3 = 7 người với tiêu chuẩn 4m2/người

    Diện tích sử dụng : S = 4 ( 7 = 28 m2 (ta lấy tròn 4m x 7m = 28m2)
  b) Nhà ở của cán bộ

    Số cán bộ là 4+ 3 =  người với tiêu chuẩn 6m2/người ( lấy 40% số cán bộ nghỉ lại tại công trường).

    Diện tích sử dụng : S = 6 ( 7 x 0,4 = 16,8 m2 (ta lấy tròn 4m x 5m = 20m2)
  c) Diện tích nhà nghỉ công nhân

    Thời điểm nhiều công nhân nhất là Amax = 91 người .Tuy nhiên do công trường ở trong thành phố nên chỉ cần đảm bảo chỗ ở cho 40% nhân công nhiều nhất. Tiêu chuẩn diện tích cho công nhân là 2m2/người .

            S2 = 91 . 0,4 . 2 = 72,8 (m2) ( ta lấy tròn 4m x 20m = 80m2)

d) Diện tích nhà vệ sinh + nhà tắm:

Tiêu chuẩn 2,5m2/25người

Diện tích sử dụng là: S =
[image: image25.wmf]25
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.82 = 8,2 m2 (lấy tròn 3m x 3m = 9m2)
e) Nhà để xe

- Ta bố trí cho lượng công nhân trung bình Atb= 51. Trung bình một chỗ để xe chiếm 1,2 m2 . Tuy nhiên công trường ở trong thành phố nên số lượng người đi xe đi làm chiếm khoảng 30%

     S = 51. 1,2. 0.3 = 30,6 (m2)

f) Nhà bảo vệ

     Ta bố trí 2 nhà, mỗi nhà có diệc tích là S= 4.3= 12m

g) Nhà y tế

            92 . 0,04 = 3,68 m2
             Diện tích các phòng ban chức năng cho trong bảng sau:

	Tên phòng ban
	Diện tích (m2)

	· Nhà làm việc của cán bộ kỹ thuật

· Nhà để xe công nhân

· Nhà nghỉ công nhân

· Nhà WC+ nhà tắm

· Nhà y tế

· Nhà bảo vệ

· Nhà ở cán bộ kỹ thuật
	28
28
80
18
12
12

20


3.2. Tính diện tích kho bãi.
* Xác định lượng vật liệu dự trữ theo công thức:



P = q.T 


T: Số ngày dự trữ ; T = t1 + t2 + t3 + t4 + t5 



t1=1 : khoảng thời gian dự trữ giữa 2 lần nhập vật liệu



t2=1: thời hạn vận chuyển vật liệu từ nơi cấp đến nơi nhận



t3=1 : thời gian bốc dỡ và tiếp nhận vật liệu tại công trường



t4=1 : thời gian thí nghiệm các loại vật liệu



t5=1: số ngày dự trữ tối thiểu đề phòng vấn đề rủi ro

Ta lấy T = 5 ngày.


q: lượng vật liệu lớn sử dụng hàng ngày : 
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  Q: tổng khối lượng vật liệu (m3, Tấn )được sử dụng trong 1 thời gian của kế hoạch.

a)Kho chứa xi măng
- Hiện nay vật liệu xây dựng nói chung, xi măng nói riêng được bán rộng rãi trên thị trường. Nhu cầu cung ứng không hạn chế, mọi lúc mọi nơi khi công trình yêu cầu. Công trình lại đổ bê tông cột và dầm sàn, móng, cọc đều bằng bê tông thương phẩm nên chỉ cần dự trữ một lượng xi măng để làm 1 số công việc khác, chọn theo thực tế kho xi măng diện tích 20m2.

b)Kho chứa thép và gia công thép

- Khối lượng thép trên công trường phải dự trữ để gia công và lắp dựng cho 1 tầng gồm : (dầm, sàn, cột,lõi, cầu thang).

- Theo số liệu tính toán thì ta xác định khối lượng thép lớn nhất là : 10,76 tấn

- Định mức sắp xếp lại vật liệu Dmax = 1,5 tấn/m2.

- Diện tích kho chứa thép cần thiết là :

F = 10,76/Dmax = 10,76/1,5 = 7,2 m2
- Để thuận tiện cho việc sắp xếp, bốc dỡ  và gia công vì chiều dài thanh thép nên ta chọn diện tích kho chứa thép F = 15.4=60 m2

c) Kho chứa Ván khuôn

Lượng ván khuôn sử dụng lớn nhất là trong các ngày gia công lắp dựng ván khuôn dầm sàn (S = 1383 m2). Ván khuôn dầm sàn bao gồm các tấm ván khuôn thép (các tấm mặt và góc), các cây chống thép Lenex và đà ngang, đà dọc bằng gỗ. Theo mã hiệu KB.2110 ta có khối lượng:

+ Thép tấm: 1383 . 51,81/100 = 716,5 kg = 0,7165 T

+ Thép hình: 1383 . 48,84/100 = 675,5 kg = 0,6755 T

+ Gỗ làm thanh đà: 1383 . 0,496/100 = 6,86 m3
Theo định mức cất chứa vật liệu: 


+ Thép tấm: 4 - 4,5 T/m2
+ Thép hình: 0,8 - 1,2 T/m2
+ Gỗ làm thanh đà: 1,2 - 1,8 m3/m2
Diện tích kho:

                                F = 
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Chọn kho chứa Ván khuôn có diện tích:  S =k.F= 1,6 x 5,43= 8,69 (m2) 

Lấy S = 6x4 = 25 m2 để đảm bảo thuận tiện khi xếp các cây chống theo chiều dài. 

d) Bãi chứa cát vàng:

    Cát cho 1 ngày sử dụng lớn nhất là ngày trát trong có diện tích trát là : 80,7m2/ngày.
 Chiều dày lớp trát 1,5 cm. Theo định mức B1223 và AK.21120 ta có :

Cát: 0,017 . 1,12. 80,7 = 1,54 m3    

Ximăng: 0,017. 230,02 . 80,7 = 316 kg = 0,316 T

Định mức Dmax= 2m3/m2 với trữ lượng trong 5 ngày 

       Diện tích bãi:

                             
[image: image28.wmf]85

.

3

5

.

2

54

,

1

=

=

F

 m2   

(    S = F x k = 3.85 x 1,25 = 4.8m2. Bố trí  bãi cát bên vận thăng , mỗi bãi rộng 

   S = 6 (m2)

e) Bãi chứa đá

     Đổ bê tông thương phẩm nên diện tích bãi đá ta chọn theo thực tế để làm một số công việc phụ khác, lấy bằng 10(m2)

f) Bãi chứa gạch

     Lượng gạch xây lớn nhất là dùng cho công tác xây tường chen cho tầng điển hình. khối lượng lớn nhất tính cho 1 ngày 5,8m3 với khối xây gạch theo tiêu chuẩn ta có : Theo định mức AE.21110 ta có với 1m3 xây sử dụng 550 viên gạch

Vậy số lượng gạch là: 5,8. 550 = 3190(viên)
Định mức Dmax= 1100v/m2 

- Vậy diện tích cần thiết ứng với thời gian dự trữ cho 5 ngày là : 
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           Chọn diện tích xếp gạch F = 18 m2 

3.3.Hệ thống điện thi công và sinh hoạt

a. Điện thi công và sinh hoạt trên công trường: P1

    Tổng công suất các phương tiện, thiết bị thi công được tổng hợp trong bảng: 

	STT
	Loại thiết bị
	Số
 lượng
	Công suất 1 máy
	Công suất tổng cộng

	
	
	
	(kW)
	(kW)

	1
	Máy trộn vữa loại 375l
	1
	4.3
	4.3

	2
	Vận thăng 
	1
	3.1
	3.1

	3
	Đầm dùi U7
	4
	0.8
	3.2

	4
	Đầm bàn
	2
	1
	2

	5
	Máy cắt uốn thép
	2
	1.2
	2.4

	6
	Máy hàn điện
	2
	6
	12

	7
	Máy bơm nước
	2
	2
	4

	8
	Máy bơm dầu
	2
	2.5
	5

	9
	Máy phun sơn
	1
	0.75
	0.75

	10
	Máy khoan bê tông
	2
	0.6
	1.2

	11
	Cần trục tháp
	1
	18.5
	18.5

	Tổng
	56.45


b. Điện sinh hoạt trong nhà:P2
	STT
	Nơi chiếu sáng
	Định mức
	Diện tích
	P

	
	
	(W/m2)
	(m2)
	(W)

	1
	Nhà làm việc
	15
	28
	420

	2
	Nhà nghỉ cán bộ
	15
	16.8
	252

	3
	Nhà nghỉ công nhân
	15
	73.6
	1104

	4
	Phòng y tế
	15
	3.68
	55.2

	5
	Nhà bảo vệ
	15
	24
	360

	6
	Nhà tắm
	3
	8.2
	24.6

	7
	Nhà vệ sinh
	3
	8.2
	24.6

	Tổng
	2240.4


c. Điện chiếu sáng ngoài nhà:P3

	STT
	Nơi chiếu sáng
	Định mức
	Số lượng
	P

	
	
	(W)
	
	(W)

	1
	Đường chính
	100
	6
	600

	3
	Kho, lán trại
	75
	10
	750

	4
	Bãi gia công
	75
	2
	150

	5
	Bốn góc mặt bằng thi công
	500
	4
	2000

	6
	Đèn bảo vệ công trình
	75
	8
	600

	Tổng
	4100


Tổng công suất dùng:
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Trong đó:



 1,1: Hệ số tính đến hao hụt điện áp trong toàn mạng.



 cos
[image: image32.wmf]j

: Hệ số công suất thiết kế của thiết bị (lấy = 0,75)



 K1, K2, K3,K4: Hệ số sử dung điện không điều hoà.





( K1 = 0,75 : số máy <10 ; K2 = 0,8 ; K3 = 1)
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là tổng công suất các nơi tiêu thụ.
                          P=
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 - Sử dụng mạng lưới điện 3 pha (380/220V). Với sản xuất dùng điện 380V/220V bằng cách nối hai dây nóng, còn để thắp sáng dùng điện thế 220V bằng cách nối 1 dây nóng và một dây lạnh.

- Mạng lưới điện ngoài trời dùng dây đồng để trần. Mạng lưới điện ở những nơi có vật liệu dễ cháy hay nơi có nhiều người qua lại thì dây bọc cao su, dây cáp nhựa để ngầm.

- Nơi có cần trục hoạt động thì lưới điện phải luồn vào cáp nhựa để ngầm.

- Các đường dây điện đặt theo đường đi có thể sử dụng cột điện làm nơi treo đèn hoặc pha chiếu sáng. Dùng cột điện bằng gỗ để dẫn tới nơi tiêu thụ, cột cách nhau 30m, cao hơn mặt đất 6,5m, chôn sâu dưới đất 2m. Độ chùng của dây cao hơn mặt đất 5m.

3.3.2. Chọn máy biến áp

 - Công suất phản kháng tính toán:   Qt =
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 - Công suất biểu kiến tính toán:       St = 
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- Chọn máy biến áp có công suất biểu kiến định mức của máy chọn thoả mãn bất đẳng thức sau là hợp lý nhất: 
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- Chọn máy biến áp ba pha 320 - 10/0,4 có công suất định mức 320 kVA làm nguội bằng dầu của Việt Nam sản xuất là hợp lý nhất.
3.3.3. Tính toán dây dẫn:


Tính theo độ sụt điện thế cho phép:
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Trong đó:  
M – mô men tải ( KW.Km ).




U - Điện thế danh hiệu ( KV ).




Z - Điện trở của 1Km dài đường dây.

Giả thiết chiều dài từ mạng điện quốc gia tới trạm biến áp công trường là 150m

Ta có mô men tải M = P.L = 64,54.150= 9681 kW.m = 9,7 kW.km 
Chọn dây nhôm có tiết diện tối thiểu cho phép đối với đường dây cao thế là 

Smin = 35mm2 chọn dây A.35. Tra bảng7.9 (sách TKTMBXD) với cos
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 = 0.75 

được Z = 0,903
Tính độ sụt điện áp cho phép

                           
[image: image40.wmf]%

10

032

,

0

75

,

0

.

6

.

10

903

,

0

.

7

,

9

cos

.

10

.

2

2

<

=

=

=

D

j

U

Z

M

U


Như vậy chọn dây A-35 là đạt yêu cầu

3.3..3.1. Chọn dây dẫn phân phối đến phụ tải

+ Đường dây sản xuất:

Đường dây động lực có chiều dài L = 110 m

Điện áp 380/220 có 
[image: image41.wmf])
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Ssx = 
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Trong đó:   L = 110 m : Chiều dài đoạn đường dây tính từ điểm đầu đến nơi tiêu thụ.
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= 5%  : Độ sụt điện thế cho phép.

K = 57     : Hệ số kể đến vật liệu làm dây (đồng).

Ud  = 380 (V)  -  Điện thế của đường dây đơn vị 

                Ssx = 
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Chọn dây cáp có 4 lõi dây đồng

Mỗi dây có S = 16 mm2 và [ I ] = 150 (A ). 

- Kiểm tra dây dẫn theo cường độ :             
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Trong đó : 
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Uf = 220 ( V ).



cos( =0,68: vì số lượng động cơ <10

                       I=
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Như vậy dây chọn thoả mãn điều kiện.

- Kiểm tra theo độ bền cơ học:

Đối với dây cáp bằng đồng có diện thế < 1(kV) tiết diện  Smin =16 mm2 .Vậy dây cáp đã chọn là thoả mãn tất cả các điều kiện

3.3.3.2. Đường dây sinh hoạt và chiếu sáng:

+ Đường dây sinh hoạt và chiếu sáng có chiều dài L = 220m

 Điện áp 220Vcó 
[image: image48.wmf])
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Trong đó:
 L = 200m  - Chiều dài đoạn đường dây tính từ điểm đầu đến nơi tiêu thụ.


[image: image50.wmf]U

D

= 5% -  Độ sụt điện thế cho phép.

K = 57     -  Hệ số kể đến vật liệu làm dây (đồng).

Ud  = 220 (V)  -  Điện thế của đường dây đơn vị .
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Chọn dây cáp có 4 lõi dây đồng

                    Mỗi dây có S = 16 mm2 và [ I ] = 150 (A ).

- Kiểm tra dây dẫn theo cường độ :             
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Trong đó : 
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(

5642

)

(

642

,

5

W

kW

P

=

=

å




Uf = 220 ( V ).


cos( =1,0 : vì là điện thắp sáng.

               ( I = 
[image: image54.wmf])
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Như vậy dây chọn thoả mãn điều kiện.

- Kiểm tra theo độ bền cơ học:

Đối với dây cáp bằng đồng có diện thế < 1(kV) tiết diện  Smin =16 mm2 .Vậy dây cáp đã chọn là thoả mãn tất cả các điều kiện
 

3.4. Tính toán nước thi công và sinh hoạt

3.4.1. Xác định nước dùng cho sản xuất:

Lưu lượng nước dùng cho sản xuất tính theo công thức: Qsx = 
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Trong đó :

1,2  : hệ số kể đến những máy không kể hết.

K    : hệ số sử dụng nước không điều hoà, K1= 1,8

Pm.kip: lượng nước sản xuất của 1 máy / 1 kíp (l), Pm1.kip = q.Đ

q : khối lượng công tác cần sử dụng nước

Đ: định mức sử dụng nước của các đối tượng

  - Lượng nước cần thiết cho các công tác được tính trong bảng sau: 

	
	Các điểm dùng nước
	Đ.vị
	K.lượng

(A)
	Định mức

(n)
	An(m3)

	1
	Rửa cát
	m3
	0,017.80,7
	150L/m3
	0,205

	2
	Bảo dưỡng bê tông
	m3
	399,37
	300L/m3
	119,8

	3
	Trộn vữa trát
	m3
	80,7.0,017
	300L/m3
	0,412

	4
	Tưới gạch
	V
	5,8.550
	290L/1000v
	0,925

	AN=121,3m3/ngày


                       Psx = 
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3.4.2. Xác định nước dùng cho sinh hoạt

                                          P = Pa + Pb
     Pa: là lượng nước dùng cho sinh hoạt trên công trường:


Pa = 
[image: image57.wmf])
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Trong đó:
    K : là hệ số không điều hoà K = 2

                     N1: Số công nhân trên công trường N1 = 51+7=58 người



          Pn : Lượng nước của công nhân trong 1 kíp ở công trường

                        (Lấy Pn=20L/người)

                     Pa = 
[image: image58.wmf])
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     Pb: là lượng nước trong khu nhà ở:


Pb = 
[image: image59.wmf])
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Trong đó:
 K: là hệ số không điều hoà K = 2,5

                  N2:Số công nhân trong khu sinh hoạt (N2 = 48 người ở lại công trường).



       Pn: Nhu cầu nước cho công nhân trên 1 ngày đêm (Lấy Pn=50L/người)

                   Pb = 
[image: image60.wmf])
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         (   PSH = Pa + Pb = 0,08 + 0,07 = 0,15(l/s)

3.4.2. Xác định nước dùng cho cứu hỏa

      Ta tra bảng với loại nhà có độ chịu lửa là dạng khó cháy và khối tích trong khoảng (5 - 20) (1000m3 ta có : Pcc = 10(l/s)

   Ta có: PSx + PSH = 10,1 + 0,15 = 10,25(l/s)

( PSx+ PSH=10,25(l/s) > Pcc =10(l/s)

Vậy lượng nước dùng trên công trường tính theo công thức :

P = PSx+ PSH
(P = 10,25(l/s)

Giả thiết đường kính ống D 
[image: image61.wmf]³

100(mm) Lấy vận tốc nước chảy trong đường ống là: v = 1,5 m/s

 Đường kính ống dẫn nước  có đường kính là: D = 
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                    ( D=
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     Chọn đường kính ống D = 100 mm.

Vậy chọn đường kính ống đã giả thiết là thoả mãn

5. Đường tạm cho công trình

Đường tạm phục vụ thi công ảnh hưởng trực tiếp đến mặt bằng xây dựng, tiến độ thi công công trình. Thông thường ta lợi dụng đường chính thức có sẵn hoặc để giảm giá thành xây dựng ta bố trí đường tạm trùng với đường cố định phục vụ cho công trình sau này.

Thiết kế đường: tuỳ thuộc vào mặt bằng thi công công trình, quy hoạch đường đã có trong bản thiết kế mà ta thiết kế và quy hoạch đường cho công trình.

Mặt đường làm bằng đá dăm rải thành từng lớp 15 ( 20 cm, ở mỗi lớp cho xe lu đầm kĩ , tổng chiều dày lớp đá dăm là 30cm. Dọc hai bên đường có rãnh thoát nước. Tiết diện ngang của mặt đường cho 2 làn xe là 7,0-8,0 m. Bố trí đường cuối hướng gió đối với khu vực hành chính, nhà nghỉ để đảm bảo tránh bụi. 
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